Phụ lục I
CÔNG BỐ THÔNG TIN THỨC ĂN CHĂN NUÔI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
	TT
	Tên TACN
	Tên thương mại
	Số TCCS
	Mã số công nhận
	Chất lượng sản phẩm
	Công dụng
	Dạng sản phẩm
	Màu sắc sản phẩm
	Tên tổ chức, cá nhân công bố

	1
	Thức ăn bổ sung axít hữu cơ và vi sinh vật có lợi cho gia cầm, gia súc

	Innovet WSP, Bacitop, Baci Coli Stop,
Bacivet, Butyvet SP

	TCCS 66:2026/KEY

	01-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium butyrate, Bacillus subtilis,…
Chất mang: Dextrose, Mantose hoặc DCP (Dicalcium phosphate).
- Chỉ tiêu chất lượng:
	Axít Butyric*
	min
	%
	16,8

	Bacillus spp*
	min
	CFU/kg
	106


* là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cadimi (max):  15 mg/kg; Chì (max):  200 mg/kg; Salmonella spp: KPH/25g
	Sản phẩm nhằm duy trì pH thích hợp cho sự phát triển của hệ vi sinh vật có lợi đường ruột, tăng tính cạnh tranh sinh học với vi khuẩn có hại, duy trì sức khỏe đường tiêu hóa, hạn chế bệnh đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho vật nuôi, nhất là giai đoạn con non như gia cầm úm, heo tập ăn, heo sau cai sữa
	Dạng bột
	Xám sang vàng nhạt
	Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Keybio Việt Nam

	2
	Thức ăn bổ sung vitamin và amino acid cho gia cầm, gia súc

	Cre Max, Grow Best, Vita Gold, Chick Boost, Broiler

	TCCS 68:2026/KEY

	02-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin tổng hợp (A, D3, E, B1, B3, B6), Vitamin C hoặc axít Ascobic, DL-Methionin, L-Lysine, L-Arginin, L-Isoleucine, L-Valine, L-Trypthophan, Bacillus subtilis, chrome propionate, kẽm chelate (glycine),…
Chất mang: Dextrose, Mantose hoặc DCP (Dicalcium phosphate).
- Chỉ tiêu chất lượng:
	Vitamin A
	min
	IU/kg
	3500000

	Vitamin D3*
	min
	IU/kg
	500000

	Vitamin E
	min
	mg/kg
	1500

	Vitamin B1
	min
	mg/kg
	2000

	Vitamin B3
	min
	mg/kg
	3500

	Vitamin B6
	min
	mg/kg
	600

	Vitamin C
	min
	mg/kg
	2500

	Methionin
	min
	mg/kg
	5500

	Lysine*
	min
	mg/kg
	12000

	Arginin
	min
	mg/kg
	2500

	Isoleucine
	min
	mg/kg
	250

	Valine
	min
	mg/kg
	350

	Trypthophan
	min
	mg/kg
	350

	Bacillus spp
	min
	cfu/kg
	106

	Crom
	min-max
	mg/kg
	150 - 650

	Kẽm
	min-max
	mg/kg
	1200 - 4500


* là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cadimi (max):  15 mg/kg; Chì (max):  200 mg/kg; Salmonella spp: KPH/25g
	- Tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, cải thiện khả năng sinh trưởng và tăng trọng của vật nuôi.
- Đối với heo: Giúp da hồng, lông mượt, tăng tạo mô cơ, góp phần rút ngắn thời gian xuất chuồng.
- Đối với gia cầm, thủy cầm: Giúp lớn nhanh, lông mượt, mã đẹp, dày lườn, nặng cân.

	Dạng bột
	Xám nhạt sang vàng nhạt
	Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Keybio Việt Nam

	3
	Thức ăn bổ sung chiết xuất quercetin từ thực vật cho gia súc và gia cầm
	COXIELD
	TCCS 03:2025/CJ FIV-BIO
	03-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Chiết xuất măng cụt, bột lá bạch quả, chiết xuất Quercetin, chất mang: Bột đá vôi
-  Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Quercetin tổng số (min): 4000 mg/kg
Cát sạn (max): 1 %
-  Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Bổ sung chiết xuất Quercetin từ thực vật trong thức ăn gia súc và gia cầm để tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi.
	Bột
	Vàng nâu
	Công ty TNHH nguyên liệu thức ăn chăn nuôi CJ Việt Nam

	4
	Thức ăn bổ sung beta glucan và vitamin C cho gia súc, gia cầm
	Beta Glucan C,

C Glucan Beta,

Glucan C
	Thức ăn bổ sung beta glucan và vitamin C cho gia súc, gia cầm
	04-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Ascorbic acid; Beta glucan 1,3-1,6; Sorbitol; Dextrose Monohydrate
· Chỉ tiêu chất lượng:
Ascorbic Acid (min): 100 g/kg
Beta glucan (min): 250 g/kg
Sorbitol (min): 150 g/kg
Độ ẩm (max): 9 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
Salmonella: Không có/25g
	Kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch tự nhiên giúp vật nuôi nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, kháng lại bệnh tốt, chống suy nhược cơ thể, giúp phục hồi nhanh sau khi điều trị bệnh, kích thích tăng trưởng, tiêu hóa, vỗ béo, chống còi, chậm lớn, ngăn ngừa sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, tác động thay thế kháng sinh.
Hạn chế stress do cai sữa, cắt mỏ, vận chuyển, nuôi mật độ cao hoặc thay đổi thời tiết.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH Dược Thú Y Greensun

	5
	Thức ăn bổ sung vitamin E và Selen cho gia súc, gia cầm
	E - Selen,

Selen E
	Thức ăn bổ sung vitamin E và Selen cho gia súc, gia cầm
	05-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Vitamin E, Sodium selenite, Nước tinh khiết
· Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin E (min): 100 g/lít
Selen (min – max): 5 – 20 mg/lít
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/lít
Salmonella: Không có /25ml
	Hỗ trợ điều trị những bệnh gây thiếu hụt vitamin E và Selen như: rối loạn sinh sản, giảm tỷ lệ nở, rối loạn các vấn đề liên quan hệ thần kinh của vật nuôi (co giật, rung lắc đầu, liệt, di chuyển bằng cánh, duỗi chân, thất điều vận động,…), kích mào, trổ mã, phát dục đồng đều, làm đẹp lông, vàng da, thịt chắc, chống oxi hóa, giảm stress khi tiêm vaccine.
	Dạng dung dịch
	Màu đỏ
	Công ty TNHH Dược Thú Y Greensun

	6
	Thức ăn bổ sung khoáng đa lượng cho vật nuôi

	Electro Max Liquid; Electro Extra Liquid; Electro Excel Liquid; Electro Pro Liquid; Electro Ultra Liquid
	TCCS 181:2025/MH.HCM
	06-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Magnesium Chloride, Calcium propionate, Glucose, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Na (min - max): 12500 – 23000 mg/L
K (min - max):	 35000 – 65000 mg/L
Mg (min - max): 9000 – 15000 mg/L
Ca (min - max): 10000 – 16000 mg/L
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	Thức ăn bổ sung khoáng đa lượng cho gia súc, gia cầm:
- Cân bằng điện giải, hạn chế phân lỏng do mất cân bằng điện giải
- Khô phân, phục hồi miễn dịch.
- Đối với gia súc: tăng cường sự phát triển của bộ xương, móng chân. Chống khèo chân và bại chân
- Đối với gia cầm: tăng chất lượng vỏ trứng, tăng tỷ lệ đẻ, ấp nở và thời gian đẻ trứng
- Chống còi cọc, chống xù và rụng lông
Đối với thú cưng: cung cấp ion, điện giải giúp cân bằng thể trạng trong trường hợp mất nước do tiêu chảy, suy nhược, bệnh kéo dài. Giảm co giật do bị hạ Kali trong máu.
	Dạng lỏng
	Màu  xanh lá
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	7
	Thức ăn bổ sung vi sinh có lợi cho vật nuôi dạng tan

	Toyopro Sp; Toyolac Sp; Toyobac Sp; Toyomax Sp; Toyotan Sp
	TCCS 186:2026/MH.HCM
	07-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:  Bacillus cereus var toyoi, đường maltose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số (min): 1 x 108 CFU/kg
Độ ẩm (max): 15%
Cát sạn (max): 5%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
Salmonella spp (CFU/25g): không có
	· Bổ sung vi khuẩn có lợi để cân bằng hệ khuẩn làm khô phân, giảm mùi hôi.
· Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruôt
· Hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh Gram âm và Gram dương.
· Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột

	Dạng bột
	Màu  trắng ngà đến nâu
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	8
	Thức ăn bổ sung vi sinh có lợi cho heo

	Toyopro Pig; Dysano Dry; Clostri Dry; Lasaw Dry; Leaky Gut Dry

	TCCS 187:2026/MH.HCM
	08-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus cereus var toyoi, chất mang: silica, maltose, calcium propionate
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số (min): 1 x 108 CFU/kg
Độ ẩm (max): 2%
Cát sạn (max): 99,7%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
Salmonella spp (CFU/25g): không có
	· Cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho heo
· Giups ức chế vi khuẩn gây bệnh Gram âm
· Hỗ trợ phòng hồng lỵ (swine dysentery)
· Hỗ trợ giảm viêm hồi tràng (ilieitis)
· Tăng sức khỏe đường ruột và tăng sức đề kháng

	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến nâu
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	9
	Thức ăn bổ sung khoáng Cr và axit amin cho vật nuôi.

	Gaapro Liquid, Growell Liquid, Immune Well Liquid,
Amino Mh Liquid, Glycoboost Liquid, Muscle Pro Liquid
	TCCS 183:2025/MH.HCM
	09-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:  Guanidinoacetic acid (GAA): 15%, chromium propionate, chất mang Glycerin, chitosan oligosaccharide, acid citric và nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Crom (min - max):	0,02 - 0,1%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	· Tạo nạt, thịt ức, cơ đùi ... cho vật nuôi
· Tăng cường miễn dịch, kích ăn đạt chuẩn, giảm FCR, tăng trọng nhanh, thịt đỏ đẹp, săn chắc.
· Hiệu quả cao trong chăn nuôi.

	Dạng lỏng
	Màu  trắng  sữa đến be
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	10
	Thức ăn bổ sung khoáng Cr và axit amin cho vật nuôi.

	Gaapro , Growel, Immune Wel, Amino Mh, Glycoboost, Muscle Pro

	TCCS 185:2025/MH.HCM
	10-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:  Guanidinoacetic acid (GAA): 200 g/Kg, chromium propionate, chất mang: Silica
- Chỉ tiêu chất lượng:
Crom (min - max):	0,007 - 0,03 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	· Tạo nạc, thịt ức, cơ đùi...cho vật nuôi
· Tăng cường miễn dịch, kích ăn đạt chuẩn, giảm FCR, tăng trọng nhanh, thịt đỏ đẹp, săn chắc.
· Hiệu quả cao trong chăn nuôi.

	Dạng bột
	Màu  trắng đến xám
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	11
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	MiaMix Piglet P
	TCCS 08:2026/MIAVIT
	11-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 800000 IU/kg
Vitamin E (min): 14400 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 9000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 8000 - 12000 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 38400 - 57600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 128 - 192 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam

	12
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	MiaMix Fattening P
	TCCS 09:2026/MIAVIT
	12-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 2600000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 440000 IU/kg
Vitamin E (min): 14000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 4500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 3840 - 5760 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 16000 - 24000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty T NHH Miavit
Việt Nam

	13
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà con
	MiaMix Broiler Starter P
	TCCS 10:2026/MIAVIT
	13-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1400000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 7000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19200 - 28800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt
	MiaMix Broiler P
	TCCS 11:2026/MIAVIT
	14-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1200000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 5000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 17600 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19200 - 28800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 28800 - 43200 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà mái tơ
	MiaMix Pullet P
	TCCS 12:2026/MIAVIT
	15-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1000000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 14000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2560 - 3840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà mái tơ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	MiaMix Layer P
	TCCS 13:2026/MIAVIT
	16-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1080000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 21000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2560 - 3840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo Vit.A P
	MiaMix Fattening + Vit.A P
	TCCS 14:2026/MIAVIT
	17-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 440000 IU/kg
Vitamin E (min): 12000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 4500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 3840 - 5760 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 16000 - 24000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ MIA 161
	MiaMix Layer-MIA 161
	TCCS 15:2026/MIAVIT
	18-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 3200000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1000000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3600 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 10000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19200 - 28800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2560 - 3840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 19200 - 28800 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt vỗ béo
	MiaMix Fattening Duck-MIA21 P
	TCCS 16:2026/MIAVIT
	19-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 5000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1200000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4800 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 28800 - 43200 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt đẻ
	MiaMix Laying Duck-MIA22 P
	TCCS 17:2026/MIAVIT
	20-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1400000 IU/kg
Vitamin E (min): 11200 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 20000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 28800 - 43200 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con 15-30 KG-MIA02 P
	MiaMix Piglet 15-30 KG-MIA02 P
	TCCS 18:2026/MIAVIT
	21-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 3100000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 600000 IU/kg
Vitamin E (min): 11200 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4500 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 6500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 8000 – 12000 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 128 - 192 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt giống
	MiaMix Broiler Breeder-MIA10 P
	TCCS 19:2026/MIAVIT
	22-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 5000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 2000000 IU/kg
Vitamin E (min): 20000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt giống
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung Vitamin, Khoáng, Acid amin cho gia súc, gia cầm
	Win C1 Vip; Tăng Lực Gà Đá; Bosster B12 50000; King On; Supper Vip; King On Pro X6; King C1 Pro; Multi Roster B12 50000
	TCCS 75:2026/HN
	23-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Inositol, Taurine, ZnSO4, Dung môi (nước tinh khiết)
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1 lít:
Vitamin B12* (min)……..50000 µg
Vitamin B6* (min)…….1000 mg
Vitamin B1 (min)…….…500 mg
Inositol* (min)………...2000 mg
Taurine* (min)…………1000 mg
Kẽm* (min-max)…….100 – 500 mg
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	 1 lít
Ghi chú: (*) Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max) 30 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
Cadimi (Cd) 15 mg/kg
	- Bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp tăng thể lực, độ bền và sức dẻo dai, duy trì phong độ ổn định trong quá trình luyện tập và thi đấu.
- Kích thích ăn ngon, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, hỗ trợ lên cơ – tăng lực nhanh, giảm mệt mỏi cơ bắp, tăng độ bật và sức ra đòn.
- Hỗ trợ hệ thần kinh, giúp vật nuôi tỉnh táo, nhanh nhẹn, tăng khả năng quan sát và phản xạ, giữ trạng thái ổn định, lì đòn – không hoảng loạn trong quá trình thi đấu.
- Tăng cường sức đề kháng, phục hồi nhanh sau vận động hoặc sau trận đấu, nâng cao khả năng hấp thu và duy trì thể trạng săn chắc, lông mượt, da đỏ đẹp.
	Dạng dung dịch
	Màu Xanh đến nâu đỏ
	Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hà Nội
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	B.Complex + Zyme C; B.Complex Cốm; Vita - B.Complex + C Cốm; Multi Zym C; Vita Max; Multi Vita Cốm
	TCCS 01:2025/SMJ
	24-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, đường dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min)*: 500 mg/kg
Vitamin C (min)*: 400 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
- Giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hạ sốt, giảm đau nhanh khi gia súc, gia cầm bị bệnh.
- Thanh nhiệt, giải độc hỗ trợ ngăn ngừa bệnh cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng khác
	Cốm
	Cốm màu vàng, trắng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	B.Complex + Zym C Oral; Vita-B.Complex+C Oral Thảo Dược; Đg Gluco K+C Thảo Dược Oral; Gluco Thảo Dược Oral; Vita Oral; Vita Zym Oral; Sumi 68; Đg Gluco Kc; Sumi 79; Vita Thảo Dược Gà Đá; Úm Gà Đá Oral; Đg Gluco Zym; Đg Gluco Kc Zym; Đg Gluco Zym Gà Đá; Úm Gà Đá
	TCCS 02:2025/SMJ
	25-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin K3, Sorbitol, Cao Astiso 100mg/L, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min): 200 mg/lít
Vitamin C (min)*: 1000 mg/lít
Sorbitol (min): 	20000 mg/lít
Vitamin K3 (min)*: 500 mg/lít
Glucose (min)*: 5000 mg/lít
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Bổ sung vitamin tổng hợp giúp gia súc, gia cầm tăng sức đề kháng, tăng trọng, chống nóng, giải nhiệt
	Lỏng
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Bigmax +; Bigmax; Bigmax Plus; Bigmax Pro; Bigmax Gold
	TCCS 03:2025/SMJ
	26-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Dịch trùn quế 100mg/L, Cao Actiso 100mg/L, Cao sâm 50mg/L, Vitamin B1, Vitamin D3, Lysine, Methionine, Sorbitol, Vitamin B1 và nước tinh khiết vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min)*: 500000 IU/lít
Vitamin D3 (min)*: 500000 IU/lít
Lysine (min)*: 10000 mg/lít
Methionine (min)*: 5000 mg/lít
Vitamin E (min): 400 mg/lít
Vitamin B1 (min): 500 mg/lít
Sorbitol (min): 10000 mg/lít
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
Salmonella spp(max): không phát hiện trong 25ml

	- Nâng cao sức sống cho thú sơ sinh
- Nâng cao sức đề kháng lúc bị stress
- Giúp mau hồi phục khi mắc bệnh
- Chống còi cọc, suy nhược, kích thích tăng trọng
- Tăng khả năng sinh sản trên gia súc, gia cầm
- Dày lườn, nở ức, đỏ tích, kích mào, hồng da, mượt lông
	Lỏng
	Màu nâu
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung sorbitol cho gia súc, gia cầm
	Hepatox Thảo Dược; Liver Fast; Boganix Oral; Boganoc Thảo Dược; Hepatox Gà Đá Thảo Dược; Đg Gluco Thảo Dược Oral; Sorbitol Thảo Dược; Detoxgan Gà Đá; Livertox; Liver – Guard; Sạch Gan Bổ Thận
	TCCS 04:2025/SMJ
	27-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Sodium Chloride, Cao Astiso 100mg/kg, đường glucose, bột diệp hạ châu 50mg/kg và nước tinh khiết vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol (min)*: 25000	mg/lít
Natri (min-max)*: 3000 - 10000 mg/lít
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Tăng sức khỏe gan thận giúp tăng cường đào thải chất độc trong gan, thận
- Kích thích thèm ăn, giúp gia súc, gia cầm ăn nhiều, mau lớn, đẻ nhiều
- Tăng cường hỗ trợ giải độc gan, thận trong quá trình sử dụng các loại thuốc kháng sinh, thức ăn có độc tố, nấm mốc
	Lỏng
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Siêu Vỗ Béo Sumi; Sumo 1102; Pak - Way 666; Siêu Tăng Trọng; Vỗ Béo Cấp Tốc; Đạm Cốm; Cốm Thảo Dược; Đạm Vỗ Béo
	TCCS 06:2025/SMJ
	28-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin B1, Lysine, Methionine, Cao Astiso (50mg/kg), Bột diệp hạ châu (50mg/kg), đường dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1(min): 1000 mg/kg
Vitamin A(min)*:100000 IU/kg
Lysine (min)*: 10000 mg/kg
Methionine(min)*: 5000 mg/kg
Protein thô (min)*: 1 %
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Tăng sức đề kháng
- Kích thích thèm ăn
	Cốm
	Cốm nhiều màu: hồng, trắng, vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung Beta Glucan cho gia súc, gia cầm
	Glucan + Cao Tỏi Đen; Glucan Zym+; Glucan Gold; Beta – Grow Max; Glucan Vita; Glucan Amin
	TCCS 08:2025/SMJ
	29-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta glucan, cao tỏi đen 10mg/kg, đường Dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Beta-Glucan (min)*: 5000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 3 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Tăng sức đề kháng, mau lớn
- Kích thích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn cho vật nuôi, hạn chế tiêu chảy
- Tái tạo hệ lông nhung đường ruột
- Tăng khả năng hấp thu triệt để thức ăn, tạo khuôn phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại, giảm chi phí chăn nuôi
- Chống Stress, nâng cao sức đề kháng
- Tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển và tạo môi trường bất lợi cho vi khuẩn có hại.
	Bột
	Màu xám đến nâu
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Điện Giải Gluco K+C Thảo Dược; Điện Giải Gluco Vita Thảo Dược; Nước Biển Khô Sumi; Detox Kc; Điện Giải Thảo Dược; Oresol +; Oresol Thảo Dược
	TCCS 10:2025/SMJ
	30-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin K3, Vitamin C, Sodium Chloride, Potassium Chloride, cao astiso 100mg/kg, cà gai leo 50mg/kg, Glucose, đường dextrose, tinh bột vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin K3 (min)*: 500 mg/kg
Vitamin C (min)*: 5000 mg/kg
Kali (min-max): 30000-100000 mg/kg
Natri (min-max): 30000-100000 mg/kg
Glucose (min)*: 10000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Giải nhiệt, chống nóng, hỗ trợ phòng báng nước, tăng cường chức năng giải độc
- Hỗ trợ trong điều trị bệnh: heo tai xanh - sốt đỏ (PRRS), Gumboro, cầu trùng, tiêu chảy, mất nước, hen gà, khẹc vịt
- Giúp tăng cường sinh lực, chống kiệt sức cho heo nái sau khi sinh
- Giúp tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phối và tỷ lệ ấp nở trên gà, vịt, ngan, cút đẻ.
- Hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh
	Bột
	Màu hồng nhạt
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, Vitamin cho gia súc, gia cầm
	Glucan + C; Betavit C; Betaglucan C; Glucan C Gold; Glucan C Tỏi; Ig Glucan; Imuno Glucan; Ig One Care; Ig Beta C
	TCCS 16:2025/SMJ
	31-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta Glucan, Vitamin C, Acid Citric, cao tỏi (20mg/kg), đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin C (min)*: 5000 mg/kg
Beta Glucan(min)*: 4000 mg/kg
Acid Citric (min): 1000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 3,5 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm.
- Giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe
- Giúp hỗ trợ vật nuôi cải thiện hiện tượng rối loạn đường tiêu hóa, đường hô hấp
- Hỗ trợ ngăn ngừa stress trong quá trình vận chuyển, thay đổi thời tiết.
- Giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích tiêu hóa.
- Hỗ trợ cải thiện các hiện tượng đường ruột
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Bcomlex Ade; Bcomplex C + Ade; Multivita Ade; Ade B.Complex C; Sol Ade+; Remix Ade; Ade Tổng Hợp; Heo Nái - Bò Sữa; Cao Sumo 8x; Ad3e + Bcomplex C
	TCCS 17:2025/SMJ
	32-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin A, đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min)*: 200000 IU/kg
Vitamin C (min)*: 500 mg/kg
Vitamin B1 (min)*: 200 mg/kg
Vitamin D3 (min)*: 250000 IU/kg
Vitamin E (min)*: 500 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Bồi bổ cơ thể, kích thích thèm ăn, hồi phục thú sau quá trình điều trị bệnh,
- Cung cấp các vitamin hỗ trợ cải thiện các hiện tượng thiếu hụt vitamin, các hội chứng stress do thay đổi thời tiết, chuyển đàn, tiêm vaccine.
- Kích thích mọc lông, tăng trưởng tốt, tăng cường tiêu hoá thức ăn
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Siêu Mọc Lông; Top Hair; Kích Lông Nhanh; Biotin Pro; Biotin Gold; Siêu Vỗ Mã; Mượt Lông - Hồng Da; Đỏ Tích - Kích Mào; Đẹp Mã Cấp Tốc
	TCCS 18:2025/SMJ
	33-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Biotin, chất mang đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min)*: 500 mg/kg
Biotin (min)*: 100 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Sản phẩm bổ sung Biotin, vitamin và khoáng chất giúp vật nuôi:
- Kích thích mọc lông, khỏe xương, cải thiện các hiện tượng còi xương, bại liệt
- Tăng sản lượng trứng, vỏ trứng dầy, tăng sản lượng sữa ở bò, lợn nái.
- Bổ sung các vitamin thiết yếu cho gia súc, gia cầm giúp kích thích tiêu hóa tăng trọng, lớn nhanh, trơn lông, hồng da ở gia súc, tăng sản lượng và chất lượng trứng ở gia cầm
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi và enzym cho gia súc, gia cầm
	Tiêu Phân Khử Mùi; Men Ủ Vi Sinh; Bigfarm Thảo Dược; Green Farmzym; Sumi - Farm; Farmzyme Thảo Dược; Ecofarm
	TCCS 20:2025/SMJ
	34-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Diệp hà châu 50mg/kg, chất mang Canxi Cabonate vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp (min)*: 10000000 CFU/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
Salmonella spp (max): không có trong 25g
	Bổ sung vi sinh vật có lợi hàm lượng cao, đậm đặc, giúp nâng cao hiệu suất chăn nuôi, ngăn ngừa và giảm mùi hôi chuồng trại, kích thích tiêu hoá tốt, phân giải triệt để dinh dưỡng, giảm thiểu các hiện tượng về đường tiêu hoá
	Bột
	Màu trắng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, Vitamin cho gia súc, gia cầm
	Glucan Amin; Ig - Glucan Max; Siêu Đề Kháng; Glucan Ade+; Super Betamin; Ade Amin; Beta Amin+; Pro Betamin; Beta Gold Amin; Ig-Beta; Ig-Beta Amin
	TCCS 25:2025/SMJ
	35-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta Glucan, Vitamin (C, B1, A, E, D3), Methionine, Lysine, chất mang: đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin C (min): 1000 mg/kg
Vitamin D3 (min): 500000 IU/kg
Vitamin B1 (min): 200 mg/kg
Vitamin A (min)*: 500000 IU/kg
Vitamin E (min): 500 mg/kg
Beta Glucan(min)*: 5000 mg/kg
Lysine tổng số (min)*: 5000 mg/kg
Methionine (min)*: 2000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 3 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm.
- Giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe
- Giúp hỗ trợ vật nuôi cải thiện hiện tượng rối loạn đường tiêu hóa, đường hô hấp
- Hỗ trợ ngăn ngừa stress trong quá trình vận chuyển, thay đổi thời tiết.
- Giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích tiêu hóa.
- Hỗ trợ cải thiện các hiện tượng đường ruột.
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	SIÊU VỖ BÉO; VỖ BÉO SIÊU TỐC; SIÊU VỖ BÉO GÀ VỊT NGAN; HEO NHANH LỚN; SIÊU VỖ BÉO ĐẬM ĐẶC HEO; ĐỎ TÍCH KÍCH MÀO; ĐẸP MÃ; SIÊU VỖ BÉO TRÂU- BÒ- DÊ
	TCCS 003:2026/ANC
	36-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B1, Lysine, Methionine, bột trùn quế 2%, Bacillus subtilis, Bacillus clausi, Bacillus coagulans, Enzyme Protease, Amylase, Xylanase, Mannanase, Phytase, Chất mang (Glucose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A* (min) 2000000 IU/kg
Vitamin D3 (min) 500000 IU/kg
Vitamin B1 (min)	 150 mg/kg
Lysine* (min) 10000 mg/kg
Methionine* (min) 2000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chất mang (glucose) vừa đủ 1kg
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
 (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
Salmonella spp không có trong 25g	
	- Vỗ béo gia súc, gia cầm cung cấp cho vật nuôi các loại vitamin, amino acid dễ tiêu hóa. Giúp gà, vịt thịt tăng tốc vỗ béo và phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt với gia cầm (gà – vịt) thịt: giúp khung xương vững chắc, đẹp mã, nở ức, vàng chân, đỏ da và cân nặng tối ưu khi xuất chuồng.
 - Ở gia cầm đẻ (gà, vịt, cút…) hỗ trợ kéo dài thời gian đẻ trứng, tăng sản lượng trứng, trứng to, vỏ dày, lòng đỏ lớn, tỷ lệ ấp nở cao.
 - Sản phẩm là sự kết hợp giữa các vitamin, acid amin và enzyme giúp gia súc, gia cầm, chó mèo khỏe mạnh, bồi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa, hay ăn chóng lớn, nâng cao sức đề kháng.
 - Bổ sung dinh dưỡng giúp giảm còi cọc, giúp gia súc, gia cầm, chó mèo mau lớn.
 - Giảm tiêu tốn thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi.
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung Sorbitol, Betaine thảo dược cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	BỔ GAN CẤP, GIẢI ĐỘC CẤP, BỔ GAN THẢO DƯỢC, GIẢI ĐỘC GAN THẬN, FORETIC AVITTOXIN, FORETIC ORGANIC
	TCCS 004:2026/ANC
	75-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sorbitol, Betaine, Cao atiso 0.2%, Cao rau đắng đất 0.2%, Cao cà gai leo 0.2%, Chất mang (Glucose) vừa đủ 1kg.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol* (min) 200000 mg/kg
Betaine*	 (min) 10000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chất mang vừa đủ 1kg
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
 (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Hỗ trợ giải độc gan, làm mát gan, tăng tiết mật, tiêu hóa thức ăn, tăng tính thèm ăn.
 - Tăng cường quá trình trao đổi chất, đào thải nhanh độc tố do nhiễm virus, vi khuẩn gây bệnh ra khỏi cơ thể vật nuôi.
 - Hỗ trợ và phòng các bệnh thoái hóa gan, tích mỡ trong các trường hợp viêm gan cấp, xơ gan.
 - Làm tăng hiệu quả của kháng sinh, giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc trong thời gian nhiễm bệnh.
	Dạng bột
	Màu trắng đến nâu
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung vitamin K cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	VITAMIN K, CẦM MÁU CẤP, VITAMIN K 120, VITAMIN K PRO
	TCCS 005:2026/ANC
	38-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin K3, Chất mang (Glucose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin K3* (min) 12000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chất mang vừa đủ 1kg
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Hỗ trợ cầm máu nhanh, chống xuất huyết, cầm máu trên gia súc, gia cầm và chó mèo, giúp cầm máu trong các bệnh gây xuất huyết nặng như: Cầu trùng, viêm ruột hoại tử, Gumboro, dịch tả, các bệnh ký sinh trùng, sốt đỏ phát ban, tiêu chảy ra máu tươi, hồng lỵ. Dùng trong trường hợp cắt mỏ, cắt đuôi, thiến lợn. Tăng độ bền của thành mạch, tăng lực, giải độc, nhanh tỉnh táo, chống hao hụt khi vận chuyển đi xa. Giảm chảy máu vết thương cho gà đá.
	Dạng bột
	Bột màu hồng đến đỏ
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung canxi khoáng, vitamin cần thiết cho gia súc gia cầm và chó mèo
	ADE CANXI KHOÁNG ĐẬM ĐẶC; CANXI BIOTIN; ADE ĐẬM ĐẶC SELEN; MAU LÊN GIỐNG; KHOÁNG BÒ SỮA; SELEN E; SIÊU ĐẺ GÀ VỊT; ADE SIÊU KÍCH TRỨNG; SIÊU MỌC LÔNG CHỐNG CẮN MỔ; MỌC LÔNG NHANH; DƯỠNG NÁI AN THAI; KÍCH SỮA
	TCCS 009:2026/ANC
	39-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Canxi gluconate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Biotin, Sodium selenite, Chất mang (Glucose) vừa đủ 1kg.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Canxi* (min-max) 2 - 5 %
Vitamin A* (min) 500000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 500000 IU/kg
Vitamin E* (min) 300 mg/kg
Biotin* (min) 20 mg/kg
Selen* (min-max) 1000 – 2000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chất mang vừa đủ 1kg
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	Bổ sung canxi khoáng, vitamin hỗ trợ kích thích tăng trọng, tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm stress, giảm tỷ lệ còi cọc, giúp gia súc, gia cầm mau lớn, rút ngắn thời gian nuôi.
Trên heo và gia súc chó mèo:
Giúp khung xương chắc khỏe, chống run chân, khô chân, nứt móng.
Hỗ trợ kích thích heo, bò, dê mau lên giống, tăng tỉ lệ đậu thai, đẻ nhiều con. Heo nái lên giống lại nhanh và mạnh khi tách bầy heo con. Heo, bò hậu bị lên giống mãnh liệt khi đến thời điểm phối giống. Giúp heo mẹ ăn ngon miệng, hồi phục cơ thể nhanh.
Cho heo, bò nọc ăn thường xuyên giúp duy trì chất lượng tinh tốt và sung mãn.
Trên gia cầm:
-Phòng và hỗ trợ cắn mổ trên gia cầm, lông bóng mượt, đỏ da phát mã
- Giúp trứng to, vỏ dày
-Tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phối và ấp nở trên gia cầm.
	Dạng bột
	Màu vàng cam đến đỏ
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng, Selen cho gia súc, gia cầm
	SELEN E; SIÊU LÊN GIỐNG; SELEN VIT E; SELEN ORAL; NANO SELEN; PRO SELEN
	TCCS 010:2026/ANC
	40-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sodium selenite, Vitamin E, Canxi gluconate, Biotin, Dung môi (Nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Selen* (min-max) 40 – 100 mg/ lít
Vitamin E* (min) 2000 IU/ lít
Canxi* (min-max) 1000 - 3000 mg/ lít
Biotin (min) 20 mg/ lít
Dung môi vừa đủ	1 lít
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Giúp tăng sản lượng trứng, tăng tỷ lệ ấp nở, trứng đều màu, màu đẹp.
- Hỗ trợ kích mào trổ mã, phát dục đồng đều, tăng tỷ lệ thụ tinh, tăng tỷ lệ phôi, tăng tỷ lệ ấp nở, duy trì tỉ lệ đẻ, kéo dài thời gian khai thác, Selen trong sản phẩm giúp nâng cao khả năng tái tạo buồng trứng, giảm dị tật cho con non sau khi ấp.
- Giúp heo nái lên giống nhanh, tăng khả năng đậu thai, tăng miễn dịch cho heo con.
- Giúp bò sữa tăng chất lượng và sản lượng sữa. 
- Hỗ trợ chống còi cọc, chậm phát triển ở gia súc, gia cầm non.
	Dạng lỏng
	Màu đỏ hồng đến đỏ đậm
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung sorbitol, Betaine thảo dược cho gia súc gia cầm và chó mèo
	BỔ GAN THẢO DƯỢC, FORETIC, HEPAPLUS, LIVERCARE ORAL, BỔ GAN THẬN, GIẢI ĐỘC GAN THẬN, FORETIC PRO NEW, GIẢI ĐỘC GAN TỐT, GIẢI ĐỘC GAN CAO CẤP
	TCCS 012:2026/ANC
	41-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sorbitol, Betaine, cao Actiso 0,2%, cao rau đắng đất 0,2%, cao cà gai leo 0.2%, Dung môi (Nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Betain* (min) 10000 mg/ lít
Sorbitol* (min) 200000 mg/ lít
Dung môi vừa đủ	1 lít
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Hỗ trợ giải độc gan, làm mát gan, tăng tiết mật, tiêu hóa thức ăn, tăng tính thèm ăn.
 - Tăng cường quá trình trao đổi chất.
 - Phòng và hỗ trợ các bệnh thoái hóa gan, tích mỡ trong các trường hợp viêm gan cấp, xơ gan.
 - Giúp làm tăng hiệu quả của kháng sinh, giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc trong thời gian bị bệnh.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin, khoáng cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	SIÊU VỖ BÉO ĐẬM ĐẶC; DỊCH TRÙN QUẾ; SIÊU TĂNG TRỌNG; SIÊU VỖ BÉO
	TCCS 013:2026/ANC
	42-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Lysine, Methionine, Vitamin D3, Vitamin A, Vitamin B1, Canxi gluconate, Biotin, Methionine, dịch trùn quế 25%, Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A* (min) 2500000 IU/ lít
Vitamin D3 (min) 1000000 IU/ lít
Vitamin B1 (min) 2000 mg/ lít
Lysine* (min) 30000 mg/ lít
Methionine* (min) 20000 mg/ lít
Canxi* (min-max) 1000 - 3000 mg/ lít
Biotin (min) 20 mg/ lít
Dung môi vừa đủ	1 lít
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
Salmonella spp không có trong 25g
	- Sản phẩm là sự kết hợp của các Vitamin và acid amin từ dịch trùn quế có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, giúp hấp thụ tốt, tăng trọng nhanh, bung lông, bật cựa, đỏ tích, kích mào, đỏ da, mượt lông, trổ mã, nở mông bung đùi nâng cao năng suất và chất lượng trứng, thịt. Giúp tăng giá trị thương phẩm.
 - Sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng sức đề kháng cho vật nuôi, giúp vật nuôi khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật, chống còi cọc, khung xương chắc khỏe.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	CANXI KHOÁNG ĐẬM ĐẶC; KHOÁNG ĐẬM ĐẶC; CANXI ORAL
	TCCS 014:2026/ANC
	43-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin D3, Canxi gluconate, Magie sulfate, Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Canxi* (min-max) 0,5 - 5 %
Magie (min-max) 2 - 5 %
Vitamin D3* (min) 500000 IU/ lít
Dung môi vừa đủ	1 lít
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Cung cấp khoáng canxi, vitamin D3 dễ hấp thu, giúp xương chắc khỏe và cải thiện chất lượng trứng nhanh chóng, tăng kích thước trứng và sản lượng trứng, khắc phục hiện tượng trứng vỏ mỏng, dễ vỡ.
 - Hỗ trợ phòng hiện tượng thiếu hụt canxi- phospho trên thú mang thai và nuôi con, chống hiện tượng gà, vịt, cút cắn mổ nhau, thiếu hụt khoáng chất do sốc nhiệt, stress.
 - Phòng và hỗ trợ bại liệt trên gia súc trước và sau khi sinh. Nâng cao chất lượng và số lượng tinh trùng trên con đực.
- Giúp khung xương chắc khỏe, chống run chân, khô chân, nứt móng.
	Dạng lỏng
	Màu xanh
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Bột bánh ngọt mixed feed ingredients
	TCCS 03:2026/HNRRB
	44-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đường sucrose, bột gạo tấm, chất tạo ngọt, chất tạo hương, Chất chống oxy hóa và chất chống nấm
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 3,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 0,8 %
Hàm lượng béo thô: ≤ 0, 5 %
Hàm lượng tro thô: ≤ 1,5 %
Đường tổng: ≥ 85,0 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb
	Bột bánh ngọt cải thiện vị giác của gia súc và gia cầm, tăng cường tính ngon miệng của thức ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng thức ăn.

	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM
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	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Mạch thụy bảo mixed feed ingredients
	TCCS 01:2026/HNRRB
	45-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Là Cám gạo, bã bánh mì, bã mì ăn liền, diatomit, bột bánh quy.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 9,0 %
Hàm lượng béo thô: ≤ 3,5 %
Hàm lượng tro thô:  ≥ 2,8 %
Hàm lượng xơ thô: ≤ 5,0 %
Hàm lượng tinh bột: ≥ 40,0 %
Hàm lượng canxi: ≥ 0,5 %
Hàm lượng photpho: ≥ 0,3 %
Hàm lượng lysin: ≥ 0,4 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb
	Mạch Thụy Bảo là thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp dùng để bổ sung đạm cho chăn nuôi.

	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM
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	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Thái bách kim  mixed feed ingredients
	TCCS 02:2026/HNRRB
	46-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Là Cám gạo, bã bánh mì, bã mì ăn liền, diatomit, bột bánh quy.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 55,0 %
Hàm lượng béo thô: ≥ 5,0 %
Hàm lượng xơ thô: ≤ 5,0 %
Hàm lượng tro thô: ≥ 5,0 %
Hàm lượng canxi: ≥ 2,0 %
Hàm lượng photpho: ≥ 1,0 %
Hàm lượng lysin: ≥ 1,4 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb;
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Mạch Thụy Bảo là thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp dùng để bổ sung đạm cho chăn nuôi (gà, heo, vịt...)

	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương tạ bơ đậu phộng vị gà và vịt; Chicken and Duck Peanut Butter Dumbbells
	TCCS 16:2026/RNLVN
	47-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Gluten lúa mì, thịt gà, thịt vịt, sorbitol, glycerin, bột khoai lang, bơ đậu phộng, bột đậu Hà Lan, đạm đậu Hà Lan, dầu gà, muối, gelatin, calcium carbonate, Vitamin E, chiết xuất nấm men, màu Sunset Yellow, Tocopherol hỗn hợp, potassium sorbate, Sodium Propionate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 20 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
· Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg;
Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế xương tạ phù hợp bản năng nhai, giúp chó gặm nhai lâu và hứng thú hơn. Hỗ trợ làm sạch răng, rèn luyện cơ hàm và bổ sung dưỡng chất cần thiết. Bánh thưởng chất lượng cao, cân bằng giữa dinh dưỡng và trải nghiệm.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương tạ bơ đậu phộng vị bò và gà; Beef and Chicken Peanut Butter Dumbbells
	TCCS 17:2026/RNLVN
	48-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Gluten lúa mì, thịt gà, thịt bò, sorbitol, glycerin, bột khoai lang, bơ đậu phộng, bột đậu Hà Lan, đạm đậu Hà Lan, dầu gà, muối, gelatin, calcium carbonate, Vitamin E, chiết xuất nấm men, màu Sunset Yellow, Tocopherol hỗn hợp, potassium sorbate, Sodium Propionate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 20 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg; Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế xương tạ phù hợp bản năng nhai, giúp chó gặm nhai lâu và hứng thú hơn. Hỗ trợ làm sạch răng, rèn luyện cơ hàm và bổ sung dưỡng chất cần thiết. Bánh thưởng chất lượng cao, cân bằng giữa dinh dưỡng và trải nghiệm.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương tạ da bò vị gà; Chicken Rawhide Dumbbells
	TCCS 18:2026/RNLVN
	49-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Da bò, thịt gà, đạm đậu Hà Lan, bột gạo, glycerin, muối
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 60 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg; Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế dạng tạ đáp ứng bản năng nhai, hỗ trợ làm sạch răng và rèn luyện cơ hàm. Cung cấp đạm động vật chất lượng cao, mang lại niềm vui nhai gặm kéo dài. Bánh thưởng tự nhiên, kết hợp chăm sóc răng miệng và bổ sung dinh dưỡng cho chó.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-trắng – nâu đỏ

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương Dental vị gà; Chicken Dental Bones
	TCCS 21:2026/RNLVN
	50-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 5 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hai màu – hai hương vị với kết cấu nhiều lớp tăng độ dai nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung dinh dưỡng từ thịt gà và rau củ tự nhiên. Phù hợp làm bánh thưởng huấn luyện và nhai hằng ngày, mang lại niềm vui khỏe mạnh cho thú cưng. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Trắng-đỏ

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương Dental vị bò và gà; Beef and Chicken Dental Bones
	TCCS 22:2026/RNLVN
	51-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương bò, thịt bò, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Màu Caramel, Potassium Sorbate, Sodium Propionate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 5 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hai màu – hai hương vị với kết cấu nhiều lớp tăng độ dai nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung dinh dưỡng từ thịt gà và rau củ tự nhiên. Phù hợp làm bánh thưởng huấn luyện và nhai hằng ngày, mang lại niềm vui khỏe mạnh cho thú cưng. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Trắng-nâu đỏ

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Cubes vị gà; Chicken cubes
	TCCS 23:2026/RNLVN
	52-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, Glycerin, Gelatin, bột đậu Hà Lan, bột bí đỏ, bột khoai tây, bột gạo, Đường Maltose, Gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Chiết xuất nấm men, dầu gà, Calcium carbonate, Vitamin E, Mật rỉ, Muối, Citric acid, Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 30 %, Chất béo thô (min) 2 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hàm lượng thịt cao từ thịt gà cung cấp nguồn đạm động vật dễ hấp thu, kết hợp bột bí đỏ và đậu Hà Lan bổ sung chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và ổn định phân. Sử dụng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu, ít gây kích ứng. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và tăng hứng thú khi ăn. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Trắng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Cubes vị bò và gà; Beef and Chicken Cubes
	TCCS 25:2026/RNLVN
	53-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt bò, Glycerin, Gelatin, bột đậu Hà Lan, bột bí đỏ, bột khoai tây, bột gạo, Đường Maltose, Gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Chiết xuất nấm men, dầu gà, Calcium carbonate, Vitamin E, Mật rỉ, Muối, Citric acid, Carmine (E120), Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 30 %, Chất béo thô (min) 2 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hàm lượng thịt cao từ thịt bò và thịt gà cung cấp nguồn đạm động vật dễ hấp thu, kết hợp bột bí đỏ và đậu Hà Lan bổ sung chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và ổn định phân. Sử dụng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu, ít gây kích ứng. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và tăng hứng thú khi ăn. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Trắng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Thanh mềm vị gà, vịt và rau củ; Chicken and Duck Vegetable Jecky Slices
	TCCS 27:2026/RNLVN
	54-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt vịt, bột gạo, cà rốt, mùi tây, gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Glycerin, đường, Muối, Vitamin E, Citric acid, Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 32 %, Chất béo thô (min) 0,5 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Quy trình chế biến tối giản, hàm lượng thịt cao từ gà và bò, nguồn đạm dễ hấp thu, “nhẹ bụng” với đa số chó. Kết hợp bí đỏ và đậu Hà Lan hỗ trợ tiêu hóa, cùng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	55
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Thanh mềm vị bò, gà và rau củ; Beef and Chicken Vegetable Jecky Slices
	TCCS 28:2026/RNLVN
	55-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt bò, bột gạo, cà rốt, mùi tây, gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Glycerin, đường, Muối, Vitamin E, Citric acid,Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 32 %, Chất béo thô (min) 0,5 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Quy trình chế biến tối giản, hàm lượng thịt cao từ gà và bò, nguồn đạm dễ hấp thu, “nhẹ bụng” với đa số chó. Kết hợp bí đỏ và đậu Hà Lan hỗ trợ tiêu hóa, cùng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	56
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que sữa xoắn vị gà; Chicken Twist Milk Rolls
	TCCS 29:2026/RNLVN
	56-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %,Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế xoắn hai màu với cấu trúc cuộn, thu hút vị giác, tăng độ dai khi nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung thành phần chức năng giúp duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng và đồ nhai hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-trắng-đỏ

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	57
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Quả cầu đan vị gà; Chicken Braid Ball Chews
	TCCS 30:2026/RNLVN
	57-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate, hương bạc hà, hương đậu phộng, bơ đậu phộng, Vitacol Chlorophyllin
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 8 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Dòng bánh thưởng cao cấp dành riêng cho chó, Thiết kế dạng cầu đan xen tạo ma sát tự nhiên khi nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Nhân gà thơm ngon bên trong tăng hứng thú và mang lại trải nghiệm nhai gặm vừa vui vừa khỏe mỗi ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-trắng -đỏ-xanh

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	58
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que phô mai cuộn gà; Chicken Wrap Cheese Rolls
	TCCS 32:2026/RNLVN
	58-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Thịt gà, Sorbitol, Glycerin, Đường Maltose, Gelatin, Bột Phô mai, Hương Phô mai, Hương thịt heo, Hương khói, Bột cà rốt, bột khoai lang, Bột đậu Hà Lan, Dicalcium Phosphate, Fructose, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Muối, Màu Sunset Yellow, Màu Tartrazine, Vitamin E, Potassium Sorbate, Sodium Propionate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 12 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thịt gà cuộn phô mai với hương xông khói tự nhiên, kích thích vị giác và tăng độ ngon miệng. Bổ sung thành phần hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày cho chó. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	59
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Dental Care; Cat Pillows Bites Dental Care
	TCCS 33:2026/RNLVN
	59-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, thịt gà, đạm đậu Hà Lan, bột đậu Hà Lan, bột bắp, tinh bột khoai mì, dầu gà, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Sodium hexametaphosphate, Calcium propionate, calcium carbonate, Taurine, Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp, Tea polyphenols
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 18 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 40 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hỗ trợ làm sạch răng cơ học thông qua quá trình nhai, góp phần hạn chế tích tụ mảng bám. Bổ sung Taurine, protein và Vitamin E giúp mèo khỏe mạnh mỗi ngày. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên

	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	60
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Urinary Care; Cat Pillows Bites  Urinary Care
	TCCS 34:2026/RNLVN
	60-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, thịt gà, bột nam việt quất, đạm đậu Hà Lan, bột đậu Hà Lan, bột bắp, tinh bột khoai mì, dầu gà, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Calcium propionate, Taurine, Vitamin C, Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp, D-Mannose
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 15 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 40 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hỗ trợ duy trì sức khỏe đường tiết niệu với nam việt quất và Vitamin E. Bổ sung Taurine giúp chăm sóc tim và thị lực. Cung cấp protein và chất chống oxy hóa hỗ trợ thể trạng khỏe mạnh. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên

	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	61
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Skin and Coat Care; Cat Pillows  Bites Skin and Coat Care
	TCCS 35:2026/RNLVN
	61-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, cá hồi, đạm đậu Hà Lan, gelain, dầu hạt lanh, dầu hướng dương, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Calcium propionate, Taurine, Zinc sulfate Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 35 %, Chất béo thô (min) 18 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 50 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Bổ sung protein, taurine, vitamin E hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, bộ lông bóng mượt và hỗ trợ mèo phát triển khỏe mạnh mỗi ngày. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên

	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	62
	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	NC102, NC103, EMTAN, NC 108
	TCCS 01:2025/NC-HN
	62-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp*(min): 1,0 x 107 CFU/kg
Lactobacillus spp (min):   1,0 x 106 CFU/kg
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (max): 2 %
[bookmark: _Hlk202082549]Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	- Hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn,tạo cơ sở để gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt,tăng năng suất.
- Cải thiện vi sinh vật đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại, hạn chế các tình trạng phân khó tiêu, phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.

	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu

	63
	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	BIOXANH,  BIO CAO CẤP, NCBIO

	TCCS 02:2025/NC-HN
	63-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp*(min):  1,0 x 107 CFU/kg
Lactobacillus spp (min):  1,0 x 106 CFU/kg
Saccharosemyces spp (min):1,0 x 106 CFU/kg
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (Max): 2 %
Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	-Hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn,tạo cơ sở để gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt,tăng năng suất.
-Cải thiện vi sinh vật đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại,hạn chế các tình trạng phân khó tiêu, phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.

	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu

	64
	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	U200; BIO NC12,NC16, NC101; NC1900; R30; Basa01; Emiga; E50; NC100; AC Banasa@68; NC01; NEO Banasa 01
	TCCS 03:2025/NC-HN
	64-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp*(min):  1,0 x 107 CFU/kg
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (max): 20 %
Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	- Cải thiện vi sinh vật đường ruột,hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại,hạn chế các tình trạng phân khó tiêu,phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.

	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu

	65
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 9 - 20 kg
	1120M
	TCCS 1120M:2026/HH
	01-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Ngô ép đùn, đậu hấp, tấm gạo, bột cá, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,...
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 11,5 %
Protein thô (min) 18,5 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 3,5 %
Canxi (min - max) 0,6 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min - max) 0,5 - 1,5 %
Lysine tổng số (min) 1,36,%
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,83 %
Threonine tổng số (min) 0,92 %
Khoáng tổng số (max) 5,5 %
Cát sạn (max) 1,0 %
Hormon: Không có
· Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 104 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 30 ppb
Asen  (As) - (max) 2,0  mg/kg
Cadimi  (Cd ) - (max) 0,5 mg/kg
Chì  (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 9 - 20 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

	66
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 20 - 50 kg
	1130M
	TCCS 1130M:2026/HH
	02-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12 %
Protein thô (min) 17 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 5 %
Canxi (min - max) 0,6 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min - max) 0,5 - 1,5 %
Lysine tổng số (min) 1,23 %
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,75 %
Threonine tổng số (min) 0,81 %
Khoáng tổng số (max) 5,7 %
Cát sạn (max) 1,0 %
Hormon: Không có
· Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 104 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 30 ppb
Asen  (As) - (max) 2,0  mg/kg
Cadimi  (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì  (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 20 - 50 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

	67
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 50 - 99 kg
	1140M
	TCCS 1140M:2026/HH
	03-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12 %
Protein thô (min) 16 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 6 %
Canxi (min - max) 0,65 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min - max) 0,4 - 1,5 %
Lysine tổng số (min) 1,02 %
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,65 %
Threonine tổng số (min) 0,69 %
Khoáng tổng số (max) 6,0 %
Cát sạn (max) 1,0 %
Hormon: Không có
· Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 105 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 100 ppb
Asen  (As) - (max) 2,0  mg/kg
Cadimi  (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì  (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 50 - 99 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

	68
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 99 - 120 kg
	1150M
	TCCS 1150M:2026/HH
	04-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12 %
Protein thô (min) 14,5 %
Năng lượng trao đổi (min) 3150 Kcal/kg
Xơ thô (max) 6,5 %
Canxi (min - max) 0,65 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min - max) 0,42 - 1,5 %
Lysine tổng số (min) 0,89 %
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,55 %
Threonine tổng số (min) 0,59 %
Khoáng tổng số (max) 6,1 %
Cát sạn (max) 1,0 %
Hormon: Không có
· Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 105 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 100 ppb
Asen  (As) - (max) 2,0  mg/kg
Cadimi  (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì  (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 99 - 120 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà
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	Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20kg – 50kg.

	New Hope 0917S

	TCCS 04:2026/NHBĐ
	05-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bắp, cám gạo tốt, bột xương thịt, bột cá, khô đỗ tương, lúa mì, dầu đậu nành, các vitamin và acid amin,...
· Chỉ tiêu chất lượng:
+Độ ẩm (max): 14 %
+ Protein thô (min): 17 %
+Năng lượng trao đổi (min) :3.150 Kcal/kg
+ Xơ thô (max): 6 %
+ Canxi (min - max): 0,7 - 1,2 %
+ Phốt pho tổng số (min - max): 0,6 - 1,0 %
+ Lysine tổng số (min): 1 %
+ Methionine + Cystine tổng số (min): 0,75 %
+ Threonine tổng số (min): 0,65 %
+ Khoáng tổng số (max): 8 %
+ Cát sạn (max): 2,0 %
+ Kháng sinh : Không
· Chỉ tiêu an toàn:
+ Coliforms (max): 1x102 CFU/g
+ E. coli (max): Nhỏ hơn 10 CFU/g
+ Salmonella spp(max): Không có trong 25g
+ Staphylococcus aureus (max): 1x102 CFU/g
+ Clostridium perfringens (max): 1x104 CFU/g
+ Aflatoxin tổng số (max):30 ppb
+ Asen (max): 2,0 mg/kg
+Cadimi (max): 0,5 mg/kg
+ Chì (max): 5,0 mg/kg
+ Thủy ngân (max): 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20kg – 50kg
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sáng
	Do công ty Công ty TNHH New Hope Bình Định
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	MIX ADE; ADE 4in1; Tăng Trưởng Nhanh
	TCCS 003:2025/TQ
	65-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Retinyl palmitate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Cyanocobalamin, nước cất.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức chất lượng

	1
	Vitamin A* (min)
	IU/L
	50000000

	2
	Vitamin D3* (min)
	IU/L
	10000000

	3
	Vitamin E* (min)
	IU/L
	10000

	4
	Vitamin B12 (min)
	mg/L
	300

	5
	Dung môi (nước cất) vừa đủ
	lít
	1


Kháng sinh, hóa dược, chất cấm: không có.
(*) là chất chính của sản phẩm.
- Chỉ tiêu an toàn:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hàm lượng tối đa cho phép

	Asen tổng số (As)
	mg/kg
	30,0

	Chì (Pb)
	mg/kg
	200,0

	Cadimi (Cd)
	mg/kg
	15,0



	- Hỗ trợ trong quá trình điều trị, tăng sức đề kháng, giảm stress.
- Cải thiện năng suất sinh sản, duy trì sức khoẻ ổn định.
- Tăng cường khả năng chuyển hoá thức ăn, kích thích tăng trọng nhanh.
- Ngăn ngừa tình trạng thiếu vitamin.
	Lỏng
	Hồng, đục
	Công ty CP Thiên Quân
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	Thức ăn bổ sung khoáng chất và acid amin cho gia súc, gia cầm
	Coppamin Oral; Mineral Copper; Khoáng Đồng Tăng Trưởng
	TCCS 004:2025/TQ
	66-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Copper sulphate pentahydrate, L-Lysine monohydrochloride, L-threonine, L-tryptophan, L-Methionine, Citric acid monohydrate, Lactic acid, Propionic acid, Phosphoric acid, nước cất.
- Chỉ tiêu chất lượng:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức chất lượng

	1
	Đồng* (min-max)
	g/L
	20 - 25

	2
	Phospho* (min-max)
	g/L
	25 - 30

	3
	Lysine* (min)
	g/L
	90

	4
	Methionine* (min)
	g/L
	65

	5
	Tryptophan (min)
	g/L
	40

	6
	Threonine (min)
	g/L
	25

	7
	Dung môi (nước cất) vừa đủ
	lít
	1


Kháng sinh, hóa dược, chất cấm: không có.
(*) là chất chính của sản phẩm.
- Chỉ tiêu an toàn:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hàm lượng tối đa cho phép

	Asen tổng số (As)
	mg/kg
	30,0

	Chì (Pb)
	mg/kg
	200,0

	Cadimi (Cd)
	mg/kg
	15,0



	- Thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR).
- Ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong đường ruột.
- Ức chế sự phát triển của nấm mốc trong thức ăn (khi phun trực tiếp lên thức ăn), giảm tỉ lệ ngộ độc do nấm mốc (Mycotoxicosis).
	Lỏng
	Xanh đen, trong suốt
	Công ty CP Thiên Quân
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	Hepa Boost; Acid Thảo Dược
	TCCS 002:2025/TQ
	67-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Formic acid, citric acid, lactic acid, men bia, chiết xuất xuyên tâm liên 3%, chiết xuất atiso 3%, nước cất.








- Chỉ tiêu chất lượng:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức chất lượng

	1
	Formic acid* (min)
	g/L
	45

	2
	Lactic acid* (min)
	g/L
	35

	3
	Citric acid* (min)
	g/L
	25

	4
	(Men bia, chiết xuất xuyên tâm liên, chiết xuất atiso) và dung môi nước cất vừa đủ
	lít
	1


Kháng sinh, hóa dược, chất cấm: không có.
(*) là chất chính của sản phẩm.
- Chỉ tiêu an toàn:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hàm lượng tối đa cho phép

	Asen tổng số (As)
	mg/kg
	30,0

	Chì (Pb)
	mg/kg
	200,0

	Cadimi (Cd)
	mg/kg
	15,0



	- Phục hồi và tăng cường chức năng của gan, thận, đặc biệt sau thời gian điều trị. Giải độc, phân huỷ và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể vật nuôi.
- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao khả năng bảo hộ của vaccine.
- Tăng cường khả năng tiêu hoá, hấp thụ tốt chất dinh dưỡng có trong thức ăn.
	Lỏng
	Màu nâu, đục
	Công ty CP Thiên Quân

	73
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Feed Vit Cám A16 -616; Feed Vit T.Y-616 (HY); Feed Vit Cám A-616; Feed Vit Cám A18B-616; Feed Vit Cám C-616; Feed Vit H&GC; Feed Vit đậm đặc 3; Feed Vit Cám Bò A-616; Feed Vit Cám Gà A-718; Feed Vit Gà Đẻ C9-616
	TCCS 02:2026/ANV
	68-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin E, CaCO3 (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chất chính:
- Vitamin A (min): 6000000 IU/kg; 
- Vitamin E (min): 3500 mg/kg
- Chỉ tiêu khác:
- Độ ẩm (max): 10 %
- Cát sạn (max): 15 %
- Chất mang vừa đủ 1 kg
- Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (max): 30 mg/kg;
- Cadimi (max): 15 mg/kg; 
- Chì (max): 200 mg/kg
	Cung cấp vitamin cần thiết cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu sậm
	Công ty Cổ phần Anova Feed

	74
	Thức ăn bổ sung khoáng cho gia súc, gia cầm
	Feed Khoáng Cám A,B,C-1013; Feed Khoáng Cám A16-1013; Feed Khoáng Cám Bò; Feed Khoáng Đậm Đặc 1,2-1013; Feed Khoáng đậm đặc 3; Feed Khoáng Cám Gà A
	TCCS 03:2026/ANV
	69-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Copper sulfate, Zinc oxide, CaCO3 (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chất chính:
- Đồng (min - max): 3375 - 4875 mg/kg
- Kẽm  (min - max): 6480 - 9360 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác:
- Độ ẩm (max): 10 %
- Cát sạn (max): 15 %
- Chất mang vừa đủ 1 kg
- Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (max): 30 mg/kg;
- Cadimi (max): 15 mg/kg; 
- Chì (max): 200 mg/kg
	Cung cấp khoáng cần thiết cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến nâu sậm
	Công ty Cổ phần Anova Feed

	75
	
Thức ăn chăn nuôi bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	
Antiviral ; 
Anti - S Plus ; ANTI - VR
	TCCS 28:2022/BIO

	70-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Kẽm Sulfate, Axit Malic, Arginine, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin C (Ascorbic acid), Glucosamin, Glycyrrhizinate monoammonium (chiết xuất từ cam thảo), Acid folic, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Glycin, Nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Kẽm*(min):………..…100 mg/L
Axit malic*(min):……10000 m/L
Arginine*(min): .........5000 mg/L
Vitamin B5*(min):….. 100 mg/L
Vitamin C (min):…. 100 mg/L
Chất mang: Nước RO
(*) chất chính.
Chất cấm: Không có.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max):…....30 mg/kg
Cadimi (max):… 15mg/kg
Chì (max):……..200mg/kg
	- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao đề kháng cho vật nuôi. Ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể vật nuôi.
- Nâng cao khả năng đáp ứng miễn dịch khi chủng ngừa vaccine.
- Giảm thải độc tố gan thận, nâng cao khả năng sống khi mắc bệnh cho đàn vật nuôi.
- Thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hấp thu, giúp tăng trọng nhanh, giảm FCR
	












Dạng lỏng
	












Màu nâu đen
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Thức ăn chăn nuôi bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	Novycid - Butyric ; Acid Hữu Cơ ; Villcid Liquid

	TCCS 26:2022/BIO

	71-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Axit Formic, Axit Lactic, Axit Propionic, Acid Butyric,  Nước RO
Chỉ tiêu chất lượng: trong 1L
Axit formic (*) (min):......20 %
Axit lactic (min):……......1.5 %
Axit propionic (min):….....2 %
Chất mang: Nước RO
(*) chất chính.
Chất cấm: không có.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max):…...30 mg/kg
Cadimi (max):… 15mg/kg
Chì (max):…….200mg/kg

	- Bổ sung Axit hữu cơ giúp cân bằng PH trong nguồn nước uống và hệ tiêu hoá của vật nuôi, giúp ức chế vi khuẩn có hại, hạn chế tiêu chảy, phân sống.
- Kích thích hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, tang phát triển nhung mao đường ruột, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, hạn chế tiêu chảy, ngừa E.coli.
- Tăng tính thèm ăn, thúc đẩy chuyển hóa dinh dưỡng, giảm FCR, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
	








Dạng lỏng
	








Màu nâu đen
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	Thức ăn chăn nuôi bổ sung vitamin, khoáng chất cho vật nuôi
	
Selevit; S.E - Powder; Selen - E
	TCCS 23:2022/BIO

	72-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin E (Acetate), Sodium selenit, L-Lysine, DL-methionine, Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: trong 1kg
Vitamin E *(min):. ………...10000 mg/kg
Selen*(min):………………..100 mg/kg
Độ ẩm (max): …………..….10 %
Cát sạn (max):…………...…5 %
Chất mang (dextrose) vừa đủ.
(*) chất chính.
Chất cấm: không có.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max):…...30 mg/kg
Cadimi (max):… 15mg/kg
Chì (max):…….200mg/kg
	-Phòng ngừa thiếu hụt vitamin E cho gia súc, gia cầm.
- Tăng khả năng phát dục, lên giống sớm trên heo nái, Tăng cường tỷ lệ đâu thai, tăng khả năng sinh sản, bền nái
- Kích thích phát triển phôi, tăng tỷ lệ ấp nở, tăng sản lượng và chất lượng trứng, giúp gà, vịt, ngan, cút đẻ sai, bền mái.
	







Dạng bột
	






Màu
trắng ngà
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	Thức ăn bổ sung choline và axit amin cho gia súc, gia cầm

	Liversol; Livertoxin; Bio Liver; Liver Tonic; Liver Ultra; Liver Detox
	TCCS 32:2025/MGB
	73-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol; Methionine; Lysin HCl; Choline Chloride; Inositol; Vitamin E; nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Choline (min): 90000 mg/lit; Methionine (min): 2500 mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Lysin (min): 1000 mg/lit; Sorbitol (min): 5000 mg/lit; Inositol (min): 4000 mg/lit; Vitamin E (min): 500 UI/lit
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Giải độc – tái tạo phục hồi chức năng gan, thận
Giúp giảm mỡ gan trên gia cầm đẻ trứng. Tăng khả năng miễn dịch, kích thích sinh trưởng
Chống stress do thay đổi thời tiết, làm vaccine, vận chuyển, ngộ độc, tẩy giun
Hỗ trợ phục hồi, duy trì sức khoẻ trong và sau quá trình điều trị bệnh
	Dạng lỏng
	Màu đỏ nhạt đến đỏ đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	79
	Thức ăn bổ sung enzym tiêu hoá và vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm

	Bio Laczym; Betazym; Biotec Zym; Bio Plus; Bio Max; Biotec Max
	TCCS 33:2025/MGB
	74-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk196147557]- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis; Saccharomyce cerevisiae; Amylase, Protease; Lipase, Beta glucan; Dextrose/glucose
 - Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Bacillus tổng số (min): 80000000000 CFU/kg; Protease (min); 60000 UI/kg
+ Chỉ tiêu khác: Xylanase (min): 1500 UI/kg; Amylase (min): 30000 UI/kg; Saccharomyces tổng số (min): 80000000000 CFU/kg; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Giúp ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, tăng lợi khuẩn, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.
Kích thích tiêu hoá, tăng tính thèm ăn, tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng từ thức ăn
Bổ sung Beta-glucan giúp vật nuôi tăng sức đề kháng
Phòng ngừa tiêu chảy, hỗ trợ vật nuôi trong quá trình điều trị bệnh bằng kháng sinh
Giúp khô phân, khuôn phân, giảm mùi hôi chuồng trại
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin cho gia súc, gia cầm

	Siêu Lên Giống; Siêu Kích Lông; Hair Growth; Super Spex; Selen AD3E Plus; Quick Breed; Mau Lên Giống
	TCCS 41:2025/MGB
	75-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk212555883]- Thành phần nguyên liệu: Sodium selenite, Bacillus subtilis, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin K3, Biotin, Lysine HCl, Methionine, Threonine, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Selen (nano Se) (min-max): 200-350 mg/kg; Vitamin D3 (min): 50000 UI/kg 
+ Chất khác: Bacillus subtilis (min): 1000000000 CFU/kg; Vitamin A (min): 20000 UI/kg; Vitamin B1 (min): 180 mg/kg; Vitamin B5 (min): 4000 mg/kg; Vitamin B6 (min): 120 mg/kg; Biotin (min): 200 mg/kg; Vitamin K3 (min): 1200 mg/kg; Threonine (min): 1000 mg/kg; Lysine (min): 2500 mg/kg; Methionine (min): 1250 mg/kg; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonela spp (CFU/25g): KPH 
	Kích thích vật nuôi mau lên giống, tăng tỷ lệ đậu thai, đẻ nhiều con.
Giúp heo nái lên giống nhanh và tốt sau khi tách heo con, heo mẹ ăn ngon miệng, phục hồi cơ thể nhanh
Giúp gia súc hậu bị lên giống mãnh liệt khi đến thời điểm phối giống
Cho đực giống ăn thường xuyên giúp duy trì chất lượng tinh tốt.
Tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phôi và ấp nở trên gia cầm. Hỗ trợ phòng hiện tượng cắn mổ.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến xám
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm

	Selen ADE; ADE Oral
	TCCS 44:2025/MGB
	76-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk212566398]- Thành phần nguyên liệu: Sodium selenit; Vitamin A; Vitamin D3; Vitamin E; nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin E (min): 10000 mg/lit; Selen (min-max): 100-600 mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin A (min): 100000 UI/lit; Vitamin D3 (min): 20000 UI/lit 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Giúp vật nuôi tăng khả năng động dục, tăng chất lượng giống, kéo dài thời gian động dục.
Tăng tỷ lệ thụ thai, tăng chất lượng phôi và con giống, tăng tỷ lệ sinh và giúp con non có sức sống tốt.
Giúp vật nuôi tăng cường hấp thu Canxi trong khẩu phần ăn.
Giúp da hồng, lông mượt, mắt sáng, đẹp mã.
Tăng tỷ lệ đẻ trứng ở gia cầm, kéo dài thời gian đẻ trứng.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt đến cam
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	82
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm

	Kích Trứng AGV; Nutri Egg; Selen Vit; Anti – Max

	TCCS 46:2025/MGB
	77-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium selenit, Vitamin A, Vitamin E, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Selen (min-max): 300-500 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin A (min): 200000 UI/kg; Vitamin E (min): 1000 mg/kg; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Kích mào, trổ mã, phát dục đồng đều, duy trì lỷ lệ đẻ, kéo dài thời gian khai thác con giống.
- Đẹp mã, hồng da, chắc thịt, tăng chất lượng sản phẩm chăn nuôi
- Giảm thời gian động dục trở lại sau cai sữa, tăng lượng trứng rụng ở con nái, tăng chất lượng tinh trùng heo đực.
- Hạn chế tình trạng oxy hoá, giảm stress cho vật nuôi có cường độ khai thác và năng suất cao.
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	83
	Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin cho gia súc, gia cầm

	[bookmark: _Hlk212646519]Biotin Liquid; Super Hair; Kích Lông Gà Đá

	TCCS 50:2025/MGB
	78-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk213159636]- Thành phần nguyên liệu: Methionine, Lysin HCl, Biotin, Kẽm Chelate, dịch cá thuỷ phân, nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Biotin (min): 950 mg/lit; Kẽm (min – max): 2500-7000 mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Methionine (min): 2000 mg/lit; Lysin (min): 5000 mg/lit; Protein (min): 6%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Kích thích mọc lông, đẹp da, trổ mã, sáng ngoại hình
- Ngăn ngừa các rối loạn do thiếu Biotin gây ra như rụng lông, khô lông, lông giòn, cắn mổ lông, da khô.
- Hạn chế tình trạng rụng lông, viêm da, nứt móng, móng mỏng.
- Giảm hiện tượng gà đẻ, gà, vịt ngan thịt mổ cắn nhau do thời tiết thay đổi, mật độ nuôi dày
	Dạng lỏng
	Màu đỏ nhạt đến đỏ đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	84
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm

	ADE Plus; AD3E. AG01; Super AD3E; AD3E CMAX
	TCCS 51:2025/MGB
	79-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk212646675][bookmark: _Hlk213079840]- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin E (min): 950 mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin A (min): 25000 UI/lit; Vitamin D3 (min): 5000 UI/lit
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Tăng cường hệ miễn dịch, giúp vật nuôi khoẻ mạnh, hạn chế stress trong các trường hợp thay đổi môi trường, thay đổi thức ăn hoặc sử dụng vắc xin.
- Bảo vệ tế bào tối ưu.
- Điều hoà chuyển hoá canxi và phospho, giúp tăng hấp thu canxi
- Tăng cường bảo vệ và tái tạo niêm mạc.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt đến cam
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	85
	Thức ăn bổ sung beta glucan và vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm

	Beta-Glu; Glucan 007; Cao Tỏi 002; Beta Enzym
	TCCS 52:2025/MGB
	80-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk212643274][bookmark: _Hlk212553556]- Thành phần nguyên liệu: Beta glucan, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Amylase, Protease, bột cao tỏi, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Beta glucan (min): 20 g/kg; Lactobacillus tổng số: 200000000 CFU/kg
+ Chỉ tiêu khác: Bacillus tổng số (min): 100000000 CFU/kg; Amylase (min): 4100 UI/kg; Protease (min): 3100 UI/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Bổ sung kháng thể, tăng cường hệ miễn dịch cho gia súc, gia cầm.
- Tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh do vi khuẩn và virus gây ra
-Nâng cao hiệu quả sử dụng vaccine.
-Ổn định hệ vinh sinh đường ruột, tăng khả năng hấp thu thức ăn.
- Bảo vệ niêm mạc ruột, phân khô, giảm mùi hôi.
- Kích thích tính thèm ăn, tăng trọng nhanh.

	Dạng bột
	Màu trắng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	86
	Thức ăn bổ sung sorbitol cho gia súc, gia cầm

	Giải Độc Gan Thận; Phoretic; Phoretic Plus; Phoretic R; Bổ Nội Tạng

	TCCS 53:2025/MGB
	81-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Methionine, NaCl, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Sorbitol (min): 10000 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Methionine (min): 1000 mg/kg; Na (min-max): 10000-80000 mg/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg;   Salmonela spp ( CFU/25g): KPH
	-  Tái tạo men gan, tăng cường chức năng gan thận, dùng trong giai đoạn vật nuôi tăng trưởng nhanh giúp giảm bệnh tật.
-  Tăng cường chức năng tiêu hóa, hỗ trợ chống táo bón, phân sống, ăn không tiêu.
- Dùng trong các trường hợp vật nuôi bị tổn thương gan thận, khi bị bệnh, dùng kháng sinh dài ngày, khi vật nuôi dùng thức ăn hỗn hợp, thức ăn có chứa nấm mốc.
	Dạng bột
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	87
	[bookmark: _Hlk212549852]Thức ăn bổ sung khoáng sắt và vitamin cho gia súc, gia cầm
	[bookmark: _Hlk213082585]Hemovet; Hemovital; Hemoplus; Bổ Máu; Fe Organic; Hemo Plus; Vita Fe Amino; Vita Feron Gold; Bổ Huyết; Hemo Care Powder

	TCCS 54:2025/MGB
	82-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đồng sulphate; Sắt Sulfate; Folic axit, vitamin B1; vitamin B2; Niacin; vitamin B5; vitamin B6; vitamin B12; Inositol; Glucose.
 - Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Fe (min-max): 300-1200 mg/kg; Vitamin B9 (min): 3 mg/kg 
+ Chỉ tiêu khác: Cu (min-max): 20-600 mg/kg; Niacin (min): 320 mg/kg; Vitamin B5 (min): 120 mg/kg; Vitamin B6 (min): 240 mg/kg; Vitamin B12 (min): 2 mg/kg; Inositol (min): 320; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg;  Salmonela spp ( CFU/25g): KPH
	-  Kích thích quá trình tái tạo hồng cầu, sản sinh tế bào máu, kích thích sự thèm ăn, hỗ trợ tăng trưởng cho vật nuôi.
- Cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau khi ốm, bệnh hoặc tăng cường sức khoẻ vật nuôi trong thời kỳ dịch bệnh
- Giúp vật nuôi da hồng, lông mượt, đẹp mã, tăng chất lượng sản phẩm chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	88
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm

	Lactomax-Plus; Bio Acimin Gold

	TCCS 55:2025/MGB
	83-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk213141455][bookmark: _Hlk218256191]- Thành phần nguyên liệu: Bacillus spore, Bacillus subtilis, Amylase, Protease, Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng:  
+ Chỉ tiêu chính: Bacillus spp.: 1000000000 CFU/lit
+ Chỉ tiêu khác: Amylase (min): 100000 IU/lít; Protease (min): 150000 IU/lít
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonela spp (CFU/25g): KPH 
	- Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp tăng cường hệ miễn dịch đường ruột, hạn chế tiêu chảy, tăng sức đề kháng khi dịch bệnh xảy ra.
- Giúp tiêu hoá tốt các dinh dưỡng có trong khẩu phần ăn, tăng khả năng tiêu hoá, giảm FCR
- Giảm mùi hôi chuồng trại, giúp khô phân và khuôn phân.
	Dạng lỏng
	Màu nâu nhạt đến nâu
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	89
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm

	Lactomax Ag; Men Gà Đá 007; Men Gà Chọi 008

	TCCS 56:2025/MGB
	84-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk218263524]- Thành phần nguyên liệu: Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Bacillus Spore, Bacillus licheniformis, Protease, Amylase, Lactose, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Chỉ tiêu chính: Bacillus tổng số  (min): 360000000 CFU/kg
+ Chỉ tiêu khác: Lactobacillus tổng số  (min): 450000000 CFU/kg; Protease (min): 80000 UI/kg; Amylase (min): 30000 UI/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg;   Salmonela spp.( CFU/25g): KPH
	- Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp tăng cường hệ miễn dịch đường ruột, hạn chế tiêu chảy, tăng sức đề kháng khi dịch bệnh xảy ra.
- Giúp tiêu hoá tốt các dinh dưỡng có trong khẩu phần ăn, tăng khả năng tiêu hoá, giảm FCR
- Giúp khuôn phân, khô phân và giảm mùi hôi chuồng.
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	90
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm

	Anti Flu

	TCCS 57:2025/MGB
	85-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B6, Nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin A (min): 450000 UI/lít
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin D3 (min): 100000 UI/lít; Vitamin E (min): 45000 mg/lít; Vitamin B1 (min): 3500 mg/lít; Vitamin B6 (min): 3500 mg/lít
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Cung cấp cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.
- Giúp vật nuôi tăng hấp thu Canxi, kích thích thèm ăn, mắt sáng, hồng da, mượt lông,
- Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao, phục hồi nhanh chóng.

	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt đến cam
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	91
	Thức ăn bổ sung canthaxanthin cho gia súc, gia cầm

	Biovit One; Super Vitamin; Đẹp Mã Ag 001; Siêu Trứng AG 001

	TCCS 58:2025/MGB
	86-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Canthaxanthin, Phytase, Bacillus subtilis, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Biotin, Kẽm gluconate, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Canthaxanthin (min): 2500 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Phytase (min): 3500 UI/kg; Vitamin A (min): 300000 UI/kg; Vitamin D3 (min): 250000 UI/kg; Vitamin E (min): 3500 UI/kg; Biotin (min): 250 mg/kg; Kẽm (min-max): 3500-16000 mg/kg; Bacillus spp. (min): 2000000000 CFU/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 %  
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Giúp gia cầm lên mào, tích nhanh đỏ đẹp, lông mượt, da vàng, chân tía đỏ.
- Trứng to lòng đỏ đẹp.
- Tăng khung chắc xương, hỗ trợ sinh trưởng. Rút ngắn thời gian xuất chuồng. Tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. 
- Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp tăng cường hệ miễn dịch đường ruột, hạn chế tiêu chảy, tăng sức đề kháng khi dịch bệnh xảy ra.
- Giúp tiêu hoá tốt các dinh dưỡng có trong khẩu phần ăn, tăng khả năng tiêu hoá, giảm FCR
	Dạng bột
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	92
	Thức ăn bổ sung vitamin và điện giải cho gia súc, gia cầm

	Chick Tonic; Super Chick

	TCCS 60:2025/MGB
	87-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk213834512]- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Potassium chloride, Sodium chloride, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin A (min): 80000 UI/kg; Natri (min-max): 3-18 %
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin D3 (min): 30000 UI/kg; Vitamin E (min): 1000 UI/kg; Vitamin K3 (min): 760 mg/kg; Vitamin B1 (min): 165 mg/kg; Vitamin B2 (min): 160 mg/kg; Vitamin B6 (min): 164 mg/kg; Vitamin B12 (min): 2 mg/kg; Vitamin C (min): 820 mg/kg; Kali (min-max): 5-20 %; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 %  
 - Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung điện giải và vitamin cho gia súc, gia cầm, cân bằng điện giải cho vật nuôi khi thiếu hụt trong các trường hợp sốt cao, tiêu chảy, mất nước, cảm nóng cảm nắng.
Tăng cường sức đề kháng, chống nóng, chống stress do vận chuyển, chuyển đàn, tách đàn, chuồng nuôi mật độ dày, tiêm phòng, thay đổi thức ăn, thay đổi thời tiết.
Tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở.
Hỗ trợ giải nhiệt, giải độc cho cơ thể. 
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	93
	Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm 
	Phyto Clos; Phyto Enradin
	TCCS 06:2025/MGP
	88-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis; chiết xuất các thảo dược: Glycyrrhiza glabra (cây cam thảo), Taraxacum officinale (cây bồ công anh) và Artemisia annua (cây thanh cao), Bột đá
[bookmark: _Hlk210295209]- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus spp (min): 1010 CFU/kg; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Salmonella spp (CFU/25g): KPH 
	· Hỗ trợ cải thiện các 
bệnh đường tiêu hoá, góp phần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. 
· Tăng tỉ lệ đẻ, kích 
thích sinh trưởng, gia tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm FCR, tăng chất lượng thịt.
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng nhạt
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma

	94
	Thức ăn bổ sung choline cho vật nuôi

	Antistone; Urotoxin; Nefrovet; Tan Sỏi Vương; Urimax; Struvite; Antistruvite Syrup

	TCCS 10:2025/MGP
	89-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Choline Chloride, DL-methionine, L-Lysine HCl, Inositol, Vitamin E Acetate 98%, Sorbitol, Ponceau 4R, Ammonium Chloride, Nước tinh khiết.
 - Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Choline (min): 1,0 %
+ Chỉ tiêu khác: Methionine (min): 4,2 %; Lysine (min): 0,15 %; Inositol (min): 0,04 %; Vitamin E (min): 0,1 %; Sorbitol (min): 0,8 %; Ammonium (min): 0,45 %
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	[bookmark: _Hlk214019460]Công thức tiên tiến của chúng tôi được thiết kế dành cho mèo và chó cỡ nhỏ đến trung bình, giúp giảm độ pH nước tiểu và hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu. Methionine và amoni clorua đều có tác dụng làm giảm độ pH nước tiểu, duy trì tính axit của nước tiểu. 
	Dạng lỏng
	Màu nâu đỏ nhạt đến nâu đỏ đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma

	95
	Sản phẩm bổ sung Protein cho vật nuôi 

	Prosaf; Amino Pro; Actisaf; Celmax

	TCCS 13:2025/MGP
	90-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk214295813]- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu có nguồn gốc thực vật (Phụ phẩm từ sản xuất bột ngọt, bột đậu nành lên men (fermented soybean meal), bột gạo lên men (yeast fermenting rice), Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 50 %; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Salmonella spp (CFU/25g): KPH

	-Đạm đơn bào có độ kết dính cao làm giảm độ bụi viên thức ăn, giảm hao hụt thức ăn.
-Không chứa các chất kháng dinh dưỡng (chất xơ, phytin, antitrypsin, lectin,...).
-Có hàm lượng tinh bột và đường rất thấp, thích hợp dùng sản xuất thức ăn cho các loài ăn thịt.
-Dễ dàng được tiêu hóa và hấp thu trong đường ruột, không gây phản ứng lạ cho vậy nuôi khi sử dụng lần đầu.
-Có vị Umami (từ Acid Glutamic – Bột ngọt) giúp vật nuôi cảm nhận vị ngon của thức ăn và ăn nhiều hơn.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến nâu đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung thảo dược cho gia súc, gia cầm

	Phyto Capsin Plus; Phyto Capain
	TCCS 04:2025/MGP
	91-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chiết xuất từ ớt (Capsaicinoids (min): 0,5%, Chiết xuất từ đu đủ (Papain enzyme (min): 800000UI/kg, Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max): 10%; Cát sạn (max): 2% 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg;
Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	-Bổ sung Capsaicinoids chiết xuất từ ớt trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm nhằm cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi, kích thích ngon miệng, kích thích tiêu hóa, hỗ trợ khi vật nuôi bị tiêu chảy
*Phyto Capsin plus hiệu quả trong chăn nuôi, có thể sử dụng trên:
- Heo nái nuôi con: hỗ trợ khi vật nuôi gặp stress, tăng năng suất trên nái giúp hiệu quả tiết sữa và lên giống lại, cải thiện trọng lượng và số lượng trên heo cai sữa.
- Heo thịt: đạt năng suất và chất lượng quầy thịt tốt hơn.
- Gà thịt: tăng năng suất, giảm tỷ lệ chết và chi phí chăn nuôi.
- Gà đẻ: giúp cải thiện FCR trên gà đẻ.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng nhạt
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma

	97
	Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm 

	[bookmark: _Hlk213483779]Phyto Talin; Phyto Bacimus

	TCCS 07:2025/MGP
	92-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk210298859]- Thành phần nguyên liệu: Bacillus licheniformis; chiết xuất các thảo dược: Azadirachta indica (cây Sầu đâu), Cucuma longa (củ nghệ) và Thymus vulgaris (cây xạ hương), Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Bacillus spp (min): 109 CFU/kg; 
Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg;
Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	· Hỗ trợ cải thiện các 
tình trạng bất lợi của đường tiêu hoá, góp phần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.
· Tăng tỉ lệ đẻ, kích 
thích sinh trưởng, gia tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm FCR, tăng chất lượng thịt.
	Dạng bột
	Trắng ngà đến vàng nhạt
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm 

	[bookmark: _Hlk213484039]Phyto Teralin; Phyto Aligum

	TCCS 08:2025/MGP
	93-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk213483987]- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, chiết xuất các thảo dược: Allium sativum (cây tỏi), Punica granatum (cây thạch lựu) và Curcuma longa (củ nghệ), Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Bacillus spp (min): 1010 CFU/kg; 
Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg;
Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	[bookmark: _Hlk217288995]-Hỗ trợ cải thiện các bất lợi về đường tiêu hoá trên heo và gia cầm, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hoá.
-Tăng tỉ lệ đẻ, kích thích sinh trưởng, gia tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm FCR, tăng chất lượng thịt.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung axit amin cho vật nuôi 

	Gel Tan Búi Lông

	TCCS 11:2025/MGP
	94-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Lecithin, Taurine, Vitamin E, L-Carnitine, Nước RO.
- Chỉ tiêu chất lượng:  
+ Chỉ tiêu chính: Sorbitol (min): 50000 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Lecithin (min): 20000 mg/kg; Taurine (min): 3000 mg/kg; Vitamin E (min): 500mg/kg; L-Carnitine (min): 1000 mg/kg, Chất mang vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg
	-Mèo hay nôn lông, 
liếm lông nhiều hoặc bị rối loạn tiêu hoá do búi lông.
-Mèo lông dài hoặc 
trong mùa thay lông.
-Hỗ trợ điều trị táo bón nhẹ và nôn ói do lông.

	Dạng dung dịch
	Màu nâu nhạt đến nâu đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	[bookmark: _Hlk213915635]Sản phẩm bổ sung axit amin cho vật nuôi 

	[bookmark: _Hlk213915644]Gel Tăng Miễn Dịch

	TCCS 12:2025/MGP
	95-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: L-Lysine HCl, Taurine, Vitamin C, Vitamin  E, Beta-glucan, Zinc sulfate, Sorbitol, dịch cá, nước RO.
- Chỉ tiêu chất lượng:  
+ Chỉ tiêu chính: Lysine (min): 50000 mg/kg; Vitamin C (min): 400 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Taurine (min): 3000 mg/kg; Vitamin E (min): 500 mg/kg; Beta-glucan (min): 2000 mg/kg; ZinC (min-max): 200-500 mg/kg; Sorbitol (min): 40000 mg/kg; Protein (min): 8000 mg/kg; Chất mang vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Cd (max): 15mg/kg; Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	Tăng miễn dịch, hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh, hạn chế tình trạng hắt hơi – chảy mũi, phục hồi sức khỏe sau bệnh và tăng đề kháng cho vật nuôi.

	Dạng dung dịch
	Màu nâu nhạt đến nâu đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung khoáng cho vật nuôi 

	Hemovet; Hemovital; Hemoplus; Bổ Máu

	TCCS 09:2025/MGP
	96-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Copper gluconate, Ferrous gluconate, Folic axit, vitamin B1, vitmain B2, Niacin, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, Inositol, nước RO.
- Chỉ tiêu chất lượng:  
+ Chỉ tiêu chính: Cu (min-max): 35-65 mg/lit; Fe hữu cơ (min-max): 4000-6000mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin B1 (min): 7 mg/lit; Vitamin B2 (min): 240 mg/lit; Vitamin B6 (min): 240 mg/lit; Vitamin B12 (min): 2 mg/lit; Folic axit (min): 20 mg/lit; Inositol (min): 3200 mg/lit; Niacin (min): 3200 mg/lit; Vitamin B5 (min): 1200 mg/lit
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	-  Kích thích quá trình tái tạo hồng cầu, sản sinh tế bào máu, kích thích sự thèm ăn, hỗ trợ tăng trưởng cho vật nuôi.
- Cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau khi ốm, bệnh hoặc tăng cường sức khoẻ vật nuôi trong thời kỳ dịch bệnh
- Giúp vật nuôi da hồng, lông mượt, đẹp mã.
- Hỗ trợ tăng trưởng cho mèo con, chó con. 
	Dạng lỏng
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm

	Phyto Quinol; Phyto Roxomix; Phyto Colis

	TCCS 05:2025/MGP
	97-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk213484883]- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis; Chiết xuất các thảo dược: Azadirachta indica (cây Sầu đâu), Curcuma longa (củ nghệ), Zingiber officinale (củ gừng), Cinnamomum verum (cây quế). Origanum vulgare; Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:  
Bacillus spp (min): 109 CFU/kg;
Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	Hỗ trợ cải thiện tình trạng tiêu chảy gây ra bởi các vi khuẩn gram âm, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. và Shigella spp ở bê, heo và gia cầm (gà, vịt)…

	Dạng bột
	Màu vàng xám nhạt đến vàng xám đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng và axit amin cho gia súc, gia cầm 
	Avimino

	TCCS 03:2025/MGP

	98-6/26-CNTY-BSTN
	[bookmark: _Hlk186704794][bookmark: _Hlk186721980]- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C (min), Vitamin B1, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, axit folic, iron sulphate, copper sulphate, manganese sulphate, zinc sulphate, cobalt sulphate, Lysin HCl, DL-methionine, Glucose/Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính:  Vitamin A (min): 5000000 UI/kg; Mn (min-max): 800 – 1500 mg/kg; Lysine (min): 8000 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin D3 (min): 2500000 UI/kg; Vitamin E (min): 4000 mg/kg; Vitamin C (min): 12000 mg/kg; Vitamin B1 (min): 3000 mg/kg; Vitamin B5 (min): 7000 mg/kg; Vitamin B6 (min): 1500 mg/kg; Vitamin B12 (min): 5 mg/kg; Axit folic (min): 400 mg/kg; Sắt (min-max): 800 – 1500 mg/kg; Đồng (min-max): 800 – 1500 mg/kg; Zn (min-max): 800 – 1500 mg/kg; Co (min-max): 40-70 mg/kg; Methionine (min): 8000 mg/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max):10 %
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng và axit amin cho gia súc, gia cầm.
Giảm stress, tăng trọng nhanh, nâng cao năng suất chăn nuôi.
Tăng quá trình chuyển hóa thức ăn, trao đổi chất và tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm.
Tăng cường chức năng sinh sản, hồng da và kích thích mọc lông.
Kéo dài thời gian khai thác trứng, tăng sản lượng trứng và chất lượng vỏ trứng. 
	Dạng bột
	Màu vàng đến cam 
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Heo
	Ultra Link Swine Vitamin Con
	TCCS 03:2019/ABAV


	99-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá. 
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 26250000  IU/kg
Vitamin D3 (min): 5578125 IU/kg
Vitamin E (min): 170625 mg/kg
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 25 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm

	Bổ sung các vitamin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo

	Dạng Bột
	Màu vàng
	

CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM







	105
	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Gà
	Ultra Link Poultry Vitamin Con
	TCCS 04:2019/ABAV
	100-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá. 
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 32200000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 12600000 IU/kg
Vitamin E (min): 105000 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 20 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm

	Bổ sung các vitamin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của gà

	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Heo
	Ultramix Supreme Swine Vitamin Premix
	TCCS 05:2019/ABAV
	101-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 10500000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1987500 IU/kg
Vitamin E (min): 67500 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 15 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo

	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Gà
	Ultramix Supreme Poultry Vitamin Premix
	TCCS 06:2019/ABAV
	102-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 9375000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 3750000 IU/kg
Vitamin E (min):  31500 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của gà

	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	108
	Premix Bổ Sung Khoáng Cho Thức Ăn Heo
	Ultramix Supreme Swine Mineral Premix
	TCCS 07:2019/ABAV
	103-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đà
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Sắt (min-max): 37500 - 62500 ppm
Đồng (min-max): 4500 - 7500 ppm
Kẽm (min-max): 46875 - 78125 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Premix Bổ Sung Khoáng Cho Thức Ăn Gà
	Ultramix Supreme Poultry Mineral Premix
	TCCS 08:2019/ABAV
	104-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Sắt (min-max): 30000 - 50000 ppm
Đồng (min-max): 6000 – 10000 ppm
Kẽm (min-max): 52500 - 87500 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung các khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của gà

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm
	ISN Biotin 0.2%
	TCCS 23:2020/ABAV
	105-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Biotin (Vitamin H), bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Biotin (min): 2000 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung Biotin (Vitamin H) trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Gia Súc, Gia Cầm
	ISN VITAMIN ADE
	TCCS 11:2019/ABAV
	106-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá.  
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 4050000 IU/kg
Vitamin E (min): 10800 mg/kg
Vitamin D3 (min): 900000 IU/kg	
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung vitamin cho nhu cầu dinh dưỡng của gia súc, gia cầm

	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Con
	Ultramix Heo Con Plus
	TCCS 23:2024/ABAV
	107-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Thiamine mononitrate, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 5100000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 595000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin B1 (min): 510 mg/kg
Vitamin B3 (min): 7650 mg/kg
Sắt (min-max): 51000 - 69000 mg/kg
Đồng (min-max): 4250 – 5750 mg/kg
Kẽm (min-max): 12750 - 17250 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung các vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo con

	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	113
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Choai
	Ultramix Heo Choai
	TCCS 24:2024/ABAV
	108-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Manganese Oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 510000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin K3 (min): 340 mg/kg
Vitamin B3 (min): 6800 mg/kg
Sắt (min-max): 42500 - 57500 mg/kg
Đồng (min-max): 4250 - 5750 mg/kg
Kẽm (min-max): 12750 - 17250 mg/kg
Mangan (min-max): 6800 - 9200 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn heo choai

	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	114
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Nái
	Ultramix Heo Nái
	TCCS 26:2024/ABAV
	109-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 680000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin K3 (min): 425 mg/kg
Vitamin B3 (min): 6800 mg/kg
Sắt (min-max): 34000 - 46000 mg/kg
Đồng (min-max): 3400 - 4600 mg/kg
Kẽm (min-max): 12750 - 17250 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung các vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn cho heo nái

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	115
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Gà Con
	Ultramix Gà Con  
	TCCS 33:2024/ABAV
	110-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Riboflavin, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A(min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 850000 IU/kg
Vitamin E (min): 10200 mg/kg
Vitamin K3 (min): 680 mg/kg
Vitamin B2 (min): 2040 mg/kg
Vitamin B3 (min): 12325 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Đồng (min-max): 2125 - 2875 mg/kg
Sắt (min-max): 8500 - 11500 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng cho thức ăn gà con

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	116
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Gà Thịt
	Ultramix Gà Thịt  
	TCCS 34:2024/ABAV
	111-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac- alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Thiamine mononitrate, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Manganese Oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 3230000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 680000 IU/kg
Vitamin E (min): 8500 mg/kg
Vitamin K3 (min): 561 mg/kg
Vitamin B1 (min): 340 mg/kg
Vitamin B3 (min): 10200 mg/kg
Sắt (min-max): 8500 - 11500 mg/kg
Đồng (min-max): 2125 - 2875 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Mangan (min-max): 21675 - 29325 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn gà thịt

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	117
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Gà Đẻ 
	Ultramix Gà Đẻ
	TCCS 35:2024/ABAV
	112-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl-acetate, Menadione sodium bisulphite, Calcium DL Pantothenate, Pyridoxine hydrochloride, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 2720000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1190000 IU/kg
Vitamin E (min): 10200 mg/kg
Vitamin K3 (min): 680 mg/kg
Vitamin B5 (min): 2380 mg/kg
Vitamin B6 (min): 510 mg/kg
Sắt (min-max): 7225 - 9775 mg/kg
Đồng (min-max): 2125 - 2875 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 -  29900 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung các vitamin và khoáng chất cần thiết cho thức ăn chăn cho gà đẻ

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	118
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Thịt
	Ultramix Heo Thịt
	TCCS 25:2024/ABAV
	113-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl-acetate, Nicotinamide, Riboflavin, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Manganese oxide và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 2975000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 340000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin B2 (min): 1020 mg/kg
Vitamin B3 (min): 5950 mg/kg
Sắt (min-max): 42500 - 57500 mg/kg
Đồng (min-max): 4250 - 5750 mg/kg
Kẽm (min-max): 8500 - 11500 mg/kg
Mangan (min-max): 5100 - 6900 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn cho heo thịt

	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	119
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Vịt Đẻ
	Ultramix Vịt Đẻ Trứng Giống
	TCCS 15:2020/ABAV
	114-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl-acetate, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1200000 IU/kg
Vitamin E (min): 20000 mg/kg
Sắt (min-max): 15300  - 20700 mg/kg
Đồng (min-max): 3200 - 4800 mg/kg
Kẽm (min-max): 27200 - 36800 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của vịt đẻ

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Vịt Thịt
	Ultramix Vịt Thịt  
	TCCS 36:2024/ABAV
	115-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac- alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Riboflavin, Niacinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 850000 IU/kg
Vitamin E (min): 8500 mg/kg
Vitamin K3 (min): 680 mg/kg
Vitamin B2 (min): 2125 mg/kg
Vitamin B3 (min): 12750 mg/kg
Sắt (min-max): 8500 - 11500 mg/kg
Đồng (min-max): 2125 - 2875 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung các vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn vịt thịt

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	121
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Vịt Đẻ
	Ultramix Vịt Đẻ
	TCCS 29:2024/ABAV
	116-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Pyridoxine hydrochloride, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 2720000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1190000 IU/kg
Vitamin E (min): 10200 mg/kg
Vitamin B3 (min): 10200 mg/kg
Vitamin B6 (min): 1020 mg/kg
Vitamin K3 (min): 680 mg/kg
Sắt (min-max): 7225 - 9775 mg/kg
Đồng (min-max): : 2125 - 2950 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung vitamin, khoáng cần thiết cho thức ăn vịt đẻ

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	122
	Premix Bổ Sung Chất Tạo Ngọt Cho Thức Ăn Gia Súc
	AB300
	TCCS 29:2025/ABAV
	117-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Sodium Saccharin, Neotame (hàm lượng min: 4%) và dextrose monohydrate.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Saccharin (min): 4 %
Độ ẩm (max): 12 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung chất tạo ngọt, kích thích tính thèm ăn cho gia súc.

	Dạng Bột
	Màu trắng kem
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	123
	Premix Bổ Sung Chất Tạo Ngọt Cho Thức Ăn Gia Súc
	AB600
	TCCS 30:2025/ABAV
	118-6/26-CNTY-BSTN
	

-Thành phần nguyên liệu: Sodium Saccharin, Neotame (hàm lượng min: 8%) và dextrose monohydrate.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Saccharin (min): 3 %
Độ ẩm (max): 12 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung chất tạo ngọt, kích thích tính thèm ăn cho gia súc
	Dạng Bột
	Màu trắng kem
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	124
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng, Axit Amin, Chất Điện Giải Cho Thức Ăn Gà, Vịt, Cút
	ISN VITALSOL 20
	TCCS 10:2019/ABAV
	119-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, All-rac-alpha-tocopheryl acetate, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine hydrochloride, Calcium D- Pantothenate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Potassium Chloride, Lysine, L-Methionine, và dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 7500000 IU/kg
Vitamin E (min): 1500 mg/kg
Vitamin B1 (min): 750 mg/kg
Vitamin B5 (min): 4500 mg/kg
Vitamin B6 (min): 1725 mg/kg
Đồng (min-max): 1500 - 2500 mg/kg
Kẽm (min-max): 1065 - 1775 mg/kg
Kali (min-max): 35250  - 58750 mg/kg
Lysine tổng số (min): 11219 mg/kg
Methionine (min): 7500 mg/kg
Độ ẩm (max): 15 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	-Giảm stress khi nhiệt độ môi trường thay đổi, bệnh hoặc di chuyển.
- Tăng cảm giác ngon miệng sau căng thẳng, kích thích ăn nhiều, tăng trọng nhanh.
- Thúc đẩy tạo môi trường đường ruột tốt hơn cho tiêu hóa
- Tăng khả năng sinh sản và tỷ lệ ấp nở
- Kích thích mọc lông
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	125
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Và Axit Amin Cho Thức Ăn Gà Đẻ 
	ISN LAYER BASEMIX 4%
	TCCS 14:2019/ABAV
	120-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac-alpha-tocopheryl acetate, Nicotinamide, Calcium D-Pantothenate, Manganese oxide, Zinc oxide, Lysine, L-Methionine, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 150000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 56250 IU/kg
Vitamin E (min): 281,25 mg/kg
Vitamin (min): 421,88 mg/kg
Vitamin B5 (min): 131,25 mg/kg
Mangan (min-max): 1875  - 3125 mg/kg
Kẽm (min-max): 1218,75 - 2031,25 mg/kg
Lysine tổng số (min): 6142,50 mg/kg
Methionine (min): 28626,56 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung các vitamin, khoáng và axit amin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của gà đẻ

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Nái
	ISN SOW PREMIX 0.25%
	TCCS 14:2020/ABAV
	121-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac-alpha-tocopheryl acetate, Iron (II)sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 4200000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 880000 IU/kg
Vitamin E (min): 26000 mg/kg
Sắt (min-max): 27200 - 36800 mg/kg
Đồng (min-max): 1920 - 2880 mg/kg
Kẽm (min-max): 34000 - 46000 mg/kg
Độ ẩm (max): 12 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo nái

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	127
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Con
	Ultramix Heo Con
	TCCS 03:2020/ABAV
	122-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Thiamine Mononitrate, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Manganese oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 8800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 850000 IU/kg
Vitamin E (min): 15000 mg/kg
Vitamin B1 (min): 600 mg/kg
Vitamin B3 (min): 10000 mg/kg
Sắt (min-max): 90000 - 99000 mg/kg
Đồng (min-max): 12000 - 13200 mg/kg
Kẽm (min-max): 80000 - 88000 mg/kg
Mangan (min-max): 25000 - 27500 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo con
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 

	128
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Nái Đẻ
	Ultramix Nái Đẻ
	TCCS 01:2025/ABAV
	123-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Pyridoxine hydrochloride, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Sodium selenite, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 680000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin K3 (min): 850 mg/kg
Vitamin B3 (min): 8500 mg/kg
Vitamin B6 (min): 1105 mg/kg
Sắt (min-max): 42500 - 57500 mg/kg
Đồng (min-max): 4250 - 5750 mg/kg
Kẽm (min-max): 25500 - 34500 mg/kg
Selen (min-max): 68 - 104 mg/kg
Độ ẩm (max): 8 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm 
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo nái đẻ.

	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM 
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	Hỗn hợp cao cấp cho Chim bồ câu
	NTAFARM – N999S;
NTA – B686S
	TCCS 01:2026/NTAF
	06-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Ngô, khô đậu tương, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, premix khoáng và vitamin,...
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 %
Protein thô (min) : 20 %
Năng lượng trao đổi (min): 3100 Kcal/kg
Xơ thô (max): 6 %
Canxi (min - max): 0,4 - 3,0 %
Phốt pho tổng số (min - max): 0,4 - 1,5 %
Lysine tổng số (min): 1,05 %
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,8 %
Threonine tổng số (min): 0,6 %
Khoáng tổng số (max): 8 %
Cát sạn (max): 2 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin B1 (max): 20 ppb
Asen (max): 2 ppm
Cadimi (max): 0,5 ppm
Chì (max): 5 ppm
Thủy ngân (max): 0,1 ppm
E. Coli (max): 10 CFU/g
Salmonella spp: không có CFU/25g
	Dùng cho chim bồ câu
	Dạng viên
	Màu vàng nâu
	Công ty cổ phần dinh dưỡng chăn nuôi NTA
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho vật nuôi
	Probiovit, Gut Balance, Enterovit, Biogut Plus, Tiêu Hóa Khỏe, Siêu Tiêu Hóa, Khỏe Đường Ruột, Lợn Con Khỏe Mạnh, Nutrigut, Vitagut, Biohealth, Bio V-Digest, Bio Digest, Bio Digest-X, Bio Digest-A
	TCCS 20:2025/TMH
	124-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bacillus spp (Bacillus subtilis, Bacillus licheniforrmis), Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisia, Chất mang hỗn hợp các chất (Cám gạo, Bentonite)
· Chỉ tiêu chất lượng:
· Bacillus spp (min) 1x1010 CFU/kg
· Saccharomyces spp (min) 1x109 CFU/kg
· Lactobacillus spp (min) 1x108 CFU/kg
· Cát sạn (max) 10%
· Độ ẩm (max) 15%
· Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (max) 30 mg/kg
· Cadimi (max) 15 mg/kg
· Chì (max) 200 mg/kg
Salmonella spp: không có CFU/25g
	Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm phân lỏng, tiêu chảy, giúp vật nuôi, lợn con ăn tốt, hấp thu tốt, tăng sức đề kháng tự nhiên, khỏe mạnh, lông bóng da đẹp, lớn nhanh, giảm chi phí kháng sinh, tăng hiệu quả chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến nâu
	Công ty TNHH Môi trường và Dịch vụ TMH
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	Thức ăn tinh hỗn hợp cho bò thịt – bò vỗ béo
	GENKI 555 PRO
	TCCS 111:2026/
KSF.TN.01
	125-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Bắp, bột bắp lên men, khô đậu nành, DDGS, CGF, cám mì, muối, chất khoáng, vitamin, nấm men sống, ...
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Độ ẩm (max): 14 %
· Protein thô (min):  17 %
· Năng lượng trao đổi (ME) (min) : 2900 kcal/kg
· Xơ thô (max): 15 %
· Canxi (min – max): 0,6 - 1,8 %
· Phốt pho tổng số (min – max): 0,4 - 1,2 %
· Lysine tổng số (min): 0,5 %
· Methionine và Cystine tổng số (min): 0,4 %
· Threonine tổng số (min): 0,3 %
· Khoáng tổng số (max):  10 %
· Cát sạn (max):  2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
· Aflatoxin tổng số (max): 500 (ppb)
· Asen (max): 2 (ppm)
· Cadimi (max): 0,5 (ppm)
· Chì (max): 5 (ppm)
· Thủy ngân (max): 0,1 (ppm)
· Coliforms (max): 1x102 (CFU/g)
· Staphylococcus aureus (max): 1x102 (CFU/g)
· Clostridium perfringens (max): 1x105 (CFU/g)
· E.Coli (max): < 10 (CFU/g)
· Salmonella spp (max): Không có trong 25 gram mẫu (CFU/25g)
	Dành cho Bò thịt và Bò vỗ béo
	Dạng viên, bột
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojitz
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho chó, mèo
	ANTABLE
	TCCS 04:2025/VMD
	126-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1 (Thiamine HCl), B2 (Riboflavin 5'-phosphate sodium), B3 (Nicotinamide), B5 (Calcium pantothenate), B6 (Pyridoxine HCl), B9 (Folic acid), B12 (Cyanocobalamin), Acid ascorbic, kẽm glycinate, Sodium selenite, L-carnitine, Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu (100 g/kg), cellulose.
- - Chỉ tiêu chất lượng:
· Ẩm độ (max): 9 %
Cát sạn (max): 2 %
· Vitamin B1 (min): 352,5 mg/kg
· Vitamin B2 (min): 30 mg/kg
· Vitamin B3 (min): 352,5 mg/kg
· Vitamin B5 (min): 352,5 mg/kg
· Vitamin B6 (min): 176 mg/kg
· Axit folic (B9) (min): 35 mg/kg
· Vitamin B12 (min): 50 mg/kg
· Vitamin C * (min): 100000 mg/kg
· Se (min-max): 7,4–9 mg/kg
· Kẽm (Zn)*(min-max): 4500 - 5500 mg/kg	
· (*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30nmg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15nmg/kg
· Chì (Pb) (max):200nmg/kg
Salmonella spp (max): không có trong/25g
	ANTABLE chứa công thức độc đáo giúp kích thích hệ miễn dịch, tạo năng lượng cho cơ thể và duy trì thể trạng khỏe mạnh. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu giàu collagen, glucosamine và các yếu tố tăng trưởng thúc đẩy tái tạo mô, củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên cho thú cưng.
	Dạng viên
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Hỗn dịch uống bổ sung vitamin cho chó, mèo
	ANTSOL
	TCCS 05:2025/VMD
	127-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chitosan oligosaccharide  (15000 mg/L từ động vật có vỏ cứng), Vitamin B9 (Folic acid), B12 (Cyanocobalamin), L-Arginine, lecithin, dầu cá (chứa EPA, DHA), dịch chiết xuất từ nhung hươu (20 mL/L), chiết xuất từ cây hoàng kỳ, chiết xuất đông trùng hạ thảo, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Vitamin B9* (min): 30 mg/lít
· Vitamin B12 (min): 10 mg/lít
· Arginine (min): 100 mg/lít
· Béo thô (min): 2 %
(*) chất chính 
· - Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 4 mg/lít
· Aflatoxin B1 (max): 30 µg/lít
· Chì (Pb) (max): 10 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Sản phẩm bổ sung vitamin thiết yếu, chitosan kết hợp với dịch chiết từ nhung hươu cho thú cưng:
- Hỗ trợ hấp phụ độc tố, giảm tải cho thận
- Bảo vệ chức năng thận nhờ khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào
- Hỗ trợ tạo máu và chuyển hóa năng lượng
- Tăng cường tái tạo tế bào, phục hồi tổn thương và nâng cao sức đề kháng
- Giúp duy trì sức khỏe thận và cải thiện chất lượng sống cho thú cưng.
	Dạng lỏng sệt
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Men vi sinh lactic tỏi đen
	ProGarlic
	


TCCS 06:2025/VMD

	128-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Lactobacillus sporogenes, Pediococcus acidilactici, beta-glucanase (40.000UI/lít), xylanase, cellulase, phytase, protease, cao tỏi đen 30%, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Tổng số vi khuẩn lactic (*) (min): 109 CFU/lít	
Xylanase* (min): 1600000 IU/lít	
Cellulase (min): 80000  IU/lít	 
Phytase (min): 20000 IU/lít
Protease (min): 50000 IU/lít
(*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	· Bổ sung vi sinh vật có lợi và enzyme tiêu hóa cho heo, gà, vịt.
· Cải thiện tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng, tăng trọng tốt.
· Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ chức năng gan – đường ruột.
· Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa: tiêu chảy, phân trắng, phân sống, viêm ruột do vi khuẩn như E. coli, Salmonella, Clostridium.
Giúp đường ruột khỏe, giảm mùi hôi phân.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung khoáng, vitamin và axit amin cho gia cầm, heo
	KAT-TAURIN
	TCCS 08:2025/VMD
	129-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Taurine, methionine, vitamin B12, vitamin PP (vitamin B3), Dicalcium phosphate và lactose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 9 %	
Cát sạn (max): 2 %	
Taurine* (min): 37300 mg/kg	
Methionine (min): 18700 mg/kg	
Vitamin B12 (min): 50 mg/kg
Vitamin PP* (vitamin B3) (min): 23000 mg/kg	
Phốt-pho tổng số* (min-max): 15000 - 22000 mg/kg
(*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30 mg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
· Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
Salmonella spp (max): không có trong/25g
	Sản phẩm là một hỗn hợp bổ sung axit amin, phốt pho, vitamin B12, PP hỗ trợ quá trình chuyển hóa giúp: 
- Tăng năng suất, tăng sức đề kháng-giảm stress, giảm thiểu hiện tượng cắn mổ và rút ngắn thời gian thay lông cho gia cầm (gà, vịt, ngan, cút). 
- Gia cầm thịt, heo: Tăng trọng nhanh, giảm FCR, giảm tỉ lệ còi cọc, tăng tỉ lệ sống.
- Gia cầm đẻ: Giúp tăng sản lượng và chất lượng trứng, tăng tỉ lệ ấp nở.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim

	136
	Thức ăn bổ sung axit béo cho gia súc, gia cầm
	Vime Nigel oil
	TCCS 09:2025/VMD
	130-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Nigella sativa oil và dầu nành.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Chất béo (min): 99 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 4 mg/kg 
Chì (Pb) (max): 10 mg/kg 
Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg 
	-	Bổ sung năng lượng, cung cấp axit béo, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sản lượng và chất lượng thịt, trứng ở gia súc và gia cầm.
- Tăng độ kết dính, giúp giảm bụi đối với thức ăn khô.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung Peptide, kháng thể và lợi khuẩn
	IgY Pro 
	TCCS 02:2026/VMD
	131-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột lòng đỏ trứng (chứa IgY), Beta-glucan, Bacillus subtilis, chế phẩm lên men từ Bacillus subtilis (chứa 20% peptide), Fructo-Oligosaccharide (FOS), phytase, protease, amylase, xylanase, Yeast extract, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Protein thô *(min): 5 %	
· Beta-glucan (min): 90000 mg/lít
· Bacillus subtilisi * (min): 1010 CFU/lít	
· Phytase (min): 210000 UI/lít
· Protease (min): 850000 UI/lít
· Amylase (min): 50000 UI/lít
· Xylanase (min): 1500000 UI/lít
(*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 4 mg/lít
· Chì (Pb) (max): 10 mg/lít
· Aflatoxin B1 (max): 30 µg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	IgY Pro là giải pháp miễn dịch đa tầng, giúp: 
-	Hỗ trợ giảm nhanh tình trạng tiêu chảy và phân lỏng, ổn định hệ tiêu hóa.
-	Tăng cường miễn dịch – hỗ trợ kiểm soát tác nhân gây bệnh (Newcastle, H5N1, Gumboro, IB, ASF…)
-	Hỗ trợ giảm phụ thuộc kháng sinh trong chăn nuôi hiện đại 
-	Góp phần tăng hiệu quả vaccine và kháng sinh khi sử dụng.
-	Tăng hấp thu – cải thiện tăng trọng – giảm FCR 
- Hỗ trợ phục hồi nhanh sau bệnh, stress và tiêm phòng.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh và thực khuẩn thể cho vật nuôi
	Probi-phage
	TCCS 03:2026/VMD
	132-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus clausii, Bacillus subtilis, chế phẩm lên men từ Bacillus subtilis (giàu peptide) ≥ 8%, chế phẩm lên men từ Nấm men Pichia farinosa (chứa bacteriophage hoạt lực cao) ≥ 3%,  nước tinh khiết 
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Bacillus spp* (min): 1012 CFU/lít
(*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30 mg/lít
· Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
· Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml	
	Probi–Phage là giải pháp sinh học thế hệ mới, kết hợp Probiotic mật độ siêu cao – Bacteriophage chuyên biệt – Peptide sinh học, mang lại hiệu quả vượt trội trong kiểm soát vi khuẩn, virus gây bệnh và phục hồi hệ tiêu hóa vật nuôi.
-	Kiểm soát nhanh vi khuẩn đường ruột (E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens)
-	Hỗ trợ hiệu quả tiêu chảy cấp (E. coli), viêm ruột hoại tử, hỗ trợ giảm nguy cơ liên quan ASF (dịch tả heo châu Phi) do nhiễm trùng kế phát.
-	Tăng cường miễn dịch, sức đề kháng tự nhiên, giảm stress
- Giảm mùi hôi chuồng trại nhờ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm thải khí độc.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thực phẩm bổ sung vi sinh vật hữu ích cho gia súc, gia cầm
	Nevaprotic
	TCCS 03:2023/NVV
	133-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, Bacillus Lichenifomis, Đường Dextro ( chất mang), bột đá (chất mang).
· Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số (min): 2 x 1012  CFU/kg  
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 15 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
Chì ((max): 200 ppm
Salmonella spp (max): không có trong/25g

	-Cung cấp hệ vi sinh vật hữu ích cho gia súc, gia cầm.
-Bổ sung hệ vi sinh vật có lợi, nâng cao sức khoẻ đường ruột.
-Tăng cường hệ thống miễn dịch, ức chế vi khuẩn gây bệnh.
-Giảm tỉ lệ chết, hạn chế dùng kháng sinh và hoá chất trong chăn nuôi.
- Giảm mùi hôi chuồng, giảm ô nghiễm chuồng nuôi.
- Nâng cao chất lượng đầu ra, hiệu quả chăn nuôi cao, an toàn sinh học
	Dạng bột
	Màu trắng và trắng ngà
	Công ty TNHH Nevavet Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho chó, mèo, thỏ, chim
	Enzym.subtyl hoặc
Biolac
	TCCS 168:2026/ANV.BD
	134-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg:
Bacillus tổng số* (min) 1 x 108 CFU;
Độ ẩm (max) 12 %;
Cát sạn (max) 3 %;
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg;
Salmonella spp (max): Không có trong 25 g
	- Cung cấp vi sinh có lợi cho thú cưng.
-  Kích thích tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường sức khoẻ đường ruột, giảm rối loạn tiêu hoá, giảm mùi hôi phân thú cưng.
- Kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu thức ăn, giảm chi phí thức ăn.
- Có thể dùng kèm với kháng sinh trong quá trình trị bệnh, trong lúc chủng ngừa để tăng hiệu quả
	Dạng bột
	Bột màu trắng đến ngà vàng
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Anvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho gia súc, gia cầm
	TONIC-AP
	TCCS 169:2026/ANV.BD
	135-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B6, Thiamin hydrochloride, Calcium-D Pantothenate, Inositol, Methionine, Lysine, Choline chloride, Glycine, Valine, Leucine, Threonine, Tryptophan, Arginine, Isoleucine, Phenylalanine, Chiết xuất nấm men Saccharomyces cerevisiae, Nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít:
Vitamin A* (min) 2500000 IU, Vitamin D3 ( min) 500000 IU, Vitamin E (min) 3,75 g; Vitamin B6 (min) 2 g; Vitamin B1 (min) 3,50 g;  Vitamin B5 (min) 5 g;  Inositol (min) 3 g; Methionine* (min) 16 g; Lysine (min) 8 g; Choline chloride (min) 110 mg; Glycine (min) 575 mg; Valine (min) 1,10 g; Leucine (min) 1,50 g; Threonine ( min) 0,50 g; Tryptophan (min) 75 mg; Arginine (min) 490 mg; Isoleucine (min) 1,25 g; Phenylalanine (min) 810 mg.
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg;
Salmonella spp (max): Không có trong 25 ml
	- Bổ sung hỗn hợp các vitamin, acid amin thiết yếu giúp thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất và hấp thu, giảm hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR), tăng trưởng nhanh. Giúp vật nuôi nở mông - bung đùi - đỏ thịt - dày lườn, tăng sản lượng trứng, cứng vỏ, đỏ lòng.
- Tăng sức đề kháng sau chủng vaccine, tăng cường sức khỏe và bảo vệ vật nuôi  khi có dịch bệnh xảy ra
- Hiệu quả úm gà, vịt, cút con,  giúp tăng độ đồng đều đàn, giảm hao hụt.
- Tăng sản lượng, chất lượng trứng, thịt, vỗ béo nhanh trong giai đoạn thúc bán.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Anvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, enzyme, men vi sinh, axit amin cho vật nuôi:
	AIG-Sumo; Siêu Vỗ Béo Cao Cấp
	TCCS 01:2025/TNVN
	136-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Methionine, Bacillus subtilis,  chất mang (dextrose, maltodextrin).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A* (min) ………1500000 IU/kg
Vitamin D3 (min)..............450000 IU/kg
Vitamin E* (min)..................3000 mg/kg
Vitamin B1* (min)..................1000 mg/kg
Methionine (min)...................3000 mg/kg
Bacillus tổng số (min)..........109 CFU/kg
Chất mang vừa đủ.........................1000 g
Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm
Ghi chú: (*) Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25g
	- Vỗ béo gia súc, gia cầm cung cấp cho vật nuôi các loại vitamin, amino acid dễ tiêu hóa. Giúp gà, vịt thịt tăng tốc vỗ béo và phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt với gia cầm (gà – vịt) thịt: giúp khung xương vững chắc, đẹp mã, nở ức, vàng chân da và cân nặng tối ưu khi xuất chuồng.
Ở gia cầm đẻ (gà, vịt, cút…) kéo dài thời gian đẻ trứng, tăng sản lượng trứng, trứng to, vỏ dày, lòng đỏ lớn, tỷ lệ ấp nở cao.
- Sản phẩm là sự kết hợp giữa các vitamin, acid amin và enzyme giúp vật nuôi khỏe mạnh, bồi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa, hay ăn chóng lớn, nâng cao sức đề kháng.
- Bổ sung dinh dưỡng giúp giảm còi cọc, giúp gia súc, gia cầm mau lớn.
- Giảm tiêu tốn thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi.
	Dạng Bột
	Màu vàng đến xanh
	Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thanh Niên Việt Nam tại Hà Nội
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	Thức ăn bổ sung thảo dược, vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm:
	Siêu Men AIG; Probiotic; Clostop Cao Bách Thảo
	TCCS 02:2025/TNVN
	137-6/26-CNTY-BSTN
	- Nguyên liệu chính:
Thành phần nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Bacillus subtilis, dung môi nước tinh khiết. 
Nguyên liệu khác:
Saccharomyces cerevisiae, Cao mộc hương (20.000 mg/lít), Xuyên tâm liên (10.000 mg/lít), Nhọ nồi (5.000 mg/lít), Bồ công anh (3.000 mg/lít), Hổ sâm (2.000 mg/lít), Lá ổi (5.000 mg/lít), Hồng xiêm xanh (2.000 mg/lít).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số* (min).......................109 CFU
Dung môi nước tinh khiết vừa đủ...........1000 ml
Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm
Ghi chú: (*) Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Với chiết xuất mộc hương và 6 loại thảo dược khác tốt nhất cho đường tiêu hóa, kết hợp với hệ men vi sinh, sản phẩm giúp vật nuôi tăng đề kháng. Ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh ở đường ruột tiêu hóa: E.coli, Salmonella, Clostridium, Vibrio, Balantidium coli, cầu trùng, chống hại khuẩn.
Để bắt kịp xu hướng chăn nuôi xanh, sạch, hạn chế kháng sinh, sản phẩm ứng dụng thành công chiết xuất thảo dược, tăng đề kháng cho vật nuôi, hỗ trợ trong và sau quá trình điều trị bệnh bằng phương thức an toàn nhất, 100% cây cỏ, thảo dược có trong tự nhiên.
Giúp vật nuôi cân bằng vi sinh đường ruột, khô phân, giảm mùi hôi rõ ràng, giảm mắc bệnh đường tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống cảm mạo, ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh.
Đặc biệt hiệu quả với triệu chứng tiêu chảy, mất nước cấp tính ở gia súc, gia cầm.
	Dạng lỏng
	Màu vàng đến nâu
	Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thanh Niên Việt Nam tại Hà Nội
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	Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho gia súc, gia cầm
	AMIN-GOLD
	TCCS 041:2026/AST
	138-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B6, Thiamin hydrochloride, Calcium-D Pantothenate, Inositol, Methionine, Lysine, Choline chloride, Glycine, Valine, Leucine, Threonine, Tryptophan, Arginine, Isoleucine, Phenylalanine, Tween 80, Chiết xuất nấm men Saccharomyces cerevisiae, Nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít
Vitamin A* (min) 2500000 IU, Vitamin D3 ( min) 500000 IU, Vitamin E (min) 3,75 g; Vitamin B6 (min) 2 g; Vitamin B1 (min) 3,50 g;  Vitamin B5 (min) 5 g;  Inositol (min) 3 g; Methionine* (min) 16 g; Lysine (min) 8 g; Choline chloride (min) 110 mg; Glycine (min) 575 mg; Valine (min) 1,10 g; Leucine (min) 1,50 g; Threonine ( min) 0,50 g; Tryptophan (min) 75 mg; Arginine (min) 490 mg; Isoleucine (min) 1,25 g; Phenylalanine (min) 810 mg.
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; 
Cadimi (max): 15 mg/kg; 
Chì (max): 200 mg/kg; 
Salmonella spp: Không có trong 25ml
	- Bổ sung hỗn hợp các vitamin, acid amin thiết yếu giúp thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất và hấp thu, giảm hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR), tăng trưởng nhanh.
- Tăng cường đề kháng sau chủng vaccine, tăng trọng nhanh, chống còi cọc, chậm lớn,.
- Hiệu quả cao trong úm gà, vịt, giảm hao hụt, đồng đều đàn.
- Tăng sản lượng, chất lượng trứng, thịt, vỗ béo nhanh trong giai đoạn thúc bán.
- Phục hồi thể trạng sau bệnh, chống stress cho vật nuôi.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	IMMUNO-TONIC
	TCCS 042:2026/AST
	139-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Axit citric, Axit lactic, Methionine, Lysine, Thiamin hydrochloride, Calcium-D Pantothenate, Vitamin B6, Nicotinamide, Inositol, Chiết xuất nấm men Saccharomyces cerevisiae, nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít
Axit citric* (min) 7 %
Axit lactic (min) 3 %
Methionine (min) 40000 mg
Lysine (min) 40000 mg
Vitamin B1 (min) 1000 mg
Vitamin B5 (min) 500 mg
Vitamin B6 (min) 500 mg
Vitamin B3 ( min) 1000 mg 
Inositol (min) 3000 mg
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; 
Cadimi (max): 15 mg/kg; 
Chì (max): 200 mg/kg; 
Salmonella spp: Không có trong 25ml
	- Hỗ trợ giải độc cấp, phân hủy và đào thải độc tố có trong thức ăn, độc tố do vi khuẩn, virus gây ra.
- Tăng cường tối đa hiệu quả bảo hộ vaccine.
- Tăng cường sức đề kháng cho thú non mới sinh.
- Kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu thức ăn trong ruột non của vật nuôi. Kích thích điều tiết dịch vị tạo sự thèm ăn cho vật nuôi. Cân bằng hệ sinh vật có lợi và ức chế các vi sinh vật có hại trong đường ruột.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung acid amin cho gia súc, gia cầm
	PROTEIN AMIN PLUS
	TCCS 043:2026/AST
	140-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Methionine, Lysine, Inositol, Vitamin E, Natri chloride, Manganese chloride, Zinc chloride, Copper chloride, Iron chloride, Selenite sodium, Choline chloride, Tween 80, nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít
Methionine* (min) 25000 mg
Lysine (min) 15000 mg
Inositol ( min) 3000 mg
Vitamin E ( min) 250 mg
Natri (min-max) 21000 - 39000 mg
Mangan (min-max) 12600 - 23400 mg
Kẽm (min-max) 5250 - 9750 mg
Đồng ( min-max) 250 - 750 mg
Sắt (min-max) 1750 - 3250 mg
Selen (min-max)  71 - 231 mg
Choline chloride (min) 12500 mg
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg
	- Trên gia cầm thịt: Bổ sung acid amin, vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tăng trọng nhanh, dày lườn, nở ức, nâng cao chất lượng thịt.
- Trên gia cầm đẻ: Giúp tăng sản lượng và cải thiện chất lượng trứng, trứng to, tròn đều, kéo dài thời gian khai thác trứng. Tăng cường khả năng kháng bệnh, ngăn ngừa cắn mổ và rụng lông.
- Tăng độ đồng đều trong quá trình úm, giảm hao hụt đàn.
- Tăng thể lực cho gà đá, làm căng hệ cơ của gà tập trung ở đùi, cánh, giúp tăng sức bật và sức bền.
- Ngăn ngừa stress, phục hồi sức khỏe nhanh sau điều trị bệnh, rút ngắn thời gian nuôi.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	GASTROZYM
	TCCS 034:2026/AST
	141-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Bacillus subtilis, Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg
Bacillus tổng số* (min) 1 x 109 CFU
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg;
Salmonella spp: Không có trong 25g
	- Cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hạn chế viêm ruột, tiêu chảy, đi phân sống, ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa.
- Kích thích tiêu hóa, giúp vật nuôi ăn nhiều, mau lớn.
- Hấp thu tối đa dinh dưỡng trong thức ăn, giảm tiêu tốn thức ăn.
- Giảm mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi, giúp phân khô.
	Dạng bột
	Màu trắng đến xám
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	VITALEX-ADE
	TCCS 035:2026/AST
	142-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, Thiamin mononitrate, Riboflavin, Calcium-D Pantothenate, Vitamin B6, Vitamin B12, Methionine, Lysine, Acid folic, Tartrazine, Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg
Vitamin A* (min) 1500000 UI
Vitamin D3 (min) 500000 UI
Vitamin E (min) 400 UI
Vitamin C (min) 1000 mg
Vitamin B1 (min) 500 mg
Vitamin B2 (min) 300 mg
Vitamin B5 (min) 30 mg
Vitamin B6 (min) 200 mg
Vitamin B12 (min) 1200 mcg
Methionine (min) 15000 mg
Lysine (min) 5000 mg
Vitamin B9 (min) 150 mg
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg.
	- Bổ sung các vitamin và acid amin thiết yếu cho vật nuôi giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng.
- Kích tích thèm ăn, mau lớn, ngủ nhiều, giảm FCR, tăng trưởng nhanh, chống còi cọc ở gia súc và gia cầm non.
- Kích thích miễn dịch, dùng cho vật nuôi trong thời kỳ dưỡng bệnh hoặc điều trị bằng kháng sinh lâu ngày, giúp vật nuôi mau phục hồi sức khỏe.
- Giúp tăng tỷ lệ đậu thai, tăng sản lượng và chất lượng trứng, sản lượng sữa, giảm tỷ lệ chết ở vật nuôi non.
- Chống stress khi thay đổi thời tiết, chuyển chuồng, chủng vacxin
	Dạng bột
	Màu vàng đến vàng cam
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech

	149
	Thức ăn bổ sung beta-glucan, sorbitol cho gia súc, gia cầm
	GLUCAN-MOS
	TCCS 036:2026/AST
	143-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Amylase, Protease, Bacillus subtilis, Methionine, Selenite sodium, Beta glucan, Ponceau 4R, Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg
Sorbitol* (min) 80 g
Amylase (min) 10000 IU
Protease (min) 12000 IU
Methionine (min) 30 g
Selen (min-max) 45,5 - 136,5 mg
Beta-glucan* (min) 10 g
Bacillus tổng số (min) 1 x 107 CFU
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg;
Salmonella spp: Không có trong 25g
	- Chống stress, kích thích tiêu hóa, tăng khả năng giải độc, tăng năng suất chăn nuôi. Tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu hồng đến đỏ sậm
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	ASEN-FAT
	TCCS 038:2026/AST
	144-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Thiamin mononitrate, Riboflavin, Calcium-D Pantothenate, Vitamin B6, Niacin, Vitamin B12, Methionine, Lysine, Folic acid, Zinc Sulfate, Tartrazine,  Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg
Vitamin A* (min) 5000000 IU
Vitamin D3 (min) 2000000 IU
Vitamin E (min) 2000 mg
Vitamin B1 (min) 1000 mg
Vitamin B2 (min) 1000 mg
Vitamin B5 (min) 2000 mg
Vitamin B6 (min) 1000 mg
Vitamin B3 (min) 2000 mg
Vitamin B12 (min) 5000 mcg
Methionine (min) 50000 mg
Lysine (min) 5000 mg
Vitamin B9 (min) 500 mg
Kẽm (min-max) 1400 – 2600 mg
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg.
	- Cung cấp vitamin, acid amin, khoáng chất thiết yếu cho gia súc, gia cầm trong giai đoạn chuẩn bị xuất chuồng, giúp vật nuôi ăn khỏe, tăng trọng nhanh, đạt năng suất cao.
- Nâng cao chất lượng thịt, chắc thịt, dày lườn, nở ức, mông, vai. Tăng sản lượng và chất lượng trứng, kéo dài thời gian đẻ đỉnh cao.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng sậm
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ, acid amin cho gia súc, gia cầm
	VIRUCIDE; VIRUCIDE
ACTIVE +
	TCCS 039:2026/AST
	145-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Malic acid, Arginine, Glycine, Pyridoxine hydrochloride, Calcium pantothenate, Zinc sulfate, Vitamin B9, Glucosamine sulphate, Ammonium Glycyrrhizinate, nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít
Malic acid* (min)  95000 mg
Arginine* (min)  85000 mg
Glycine (min)  50000 mg
Vitamin B6 (min)  4500 mg
Vitamin B5 (min)  2500 mg
Kẽm (min-max) 750 – 1500 mg
Vitamin B9 (min) 1000 mg
Glucosamine sulphate (min) 95000 mg Ammonium Glycyrrhizinate (min) 5000 mg
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg.
	- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, hạn chế stress cho vật nuôi khi chuyển chuồng, thay đổi thời tiết hoặc sau khi tiêm phòng vaccine.
- Trung hòa các gốc tự do, chống oxy hóa.
- Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất, hấp thu thức ăn, tăng tính thèm ăn, giúp tăng trọng nhanh, giảm hệ số tiêu tốn thức ăn.
- Giải độc gan, hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm gan, sưng gan cấp và mãn tính, cải thiện chức năng gan.
- Thúc đẩy chức năng tạo máu, hạn chế thiếu máu
	Dạng lỏng
	Màu nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ, acid amin cho gia súc, gia cầm
	VIRUCIDE POWDER
	TCCS 039:2026/AST
	146-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Malic acid, Arginine, Glycine, Pyridoxine hydrochloride, Calcium pantothenate, Zinc sulfate, Vitamin B9, Vitamin B12, Silic oxit, Glucosamine sulphate, Ammonium Glycyrrhizinate, CaCO3
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg
Malic acid* (min)  95000 mg
Arginine* (min) 85000 mg
Glycine (min)  50000 mg
Vitamin B6 (min)   4000 mg
Vitamin B5 (min)   2500 mg
Kẽm (min-max)  750 – 1500 mg
Vitamin B9 (min)   900 mg
Silic oxit (min-max) 7 – 13 g
Glucosamine sulphate (min) 9500 mg
Ammonium Glycyrrhizinate (min) 5000 mg
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg.
	- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, hạn chế stress cho vật nuôi khi chuyển chuồng, thay đổi thời tiết hoặc sau khi tiêm phòng vaccine.
- Trung hòa các gốc tự do, chống oxy hóa.
- Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất, hấp thu thức ăn, tăng tính thèm ăn, giúp tăng trọng nhanh, giảm hệ số tiêu tốn thức ăn.
- Giải độc gan, hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm gan, sưng gan cấp và mãn tính, cải thiện chức năng gan.
- Thúc đẩy chức năng tạo máu, hạn chế thiếu máu.

	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng sậm
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung đạm cho gia súc
	MILK STOCK
	TCCS 044:2026/AST
	147-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Whey powder, Lactose
- Chỉ tiêu chất lượng:
Protein thô* (min) 8 %
Béo thô (max) 3 %
Lactose (min) 60 %
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg;
Chì (max): 10 mg/kg;
Salmonella spp: Không có trong 25g.

	MILK STOCK là dạng bột sữa cao cấp, hòa tan hoàn toàn, cung cấp giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu, mùi vị thơm ngon như sữa mẹ.
Dùng trong các trường hợp heo mẹ kém sữa hoặc mất sữa.
Dùng tập ăn sớm cho heo con, giúp tăng trưởng nhanh.
Dùng cho heo nái giúp tăng tiết sữa và phục hồi nhanh
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng nhạt
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo

	Mamm mamm jerky chicken

	TCCS 18:2026/PETLIKE JSC

	07-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Thịt gà, cá, thịt cá ngừ, tinh bột mì, đạm đậu nành, đạm động vật thủy phân, glycerin, sorbitol, kali sorbat, canxi propionat, axit citric, chất tạo màu thực phẩm.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 22 %; Protein thô (min) 25 %; Béo thô (min): 1 %; Xơ thô (max): 3 %; Tro thô (max): 8,5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E.coli <10 CFU/g, Salmonella spp: không phát hiện trong 25g; Aflatoxin B1 (max) 20 ppb; Asen (max): 10 ppm; Chì (max): 5 ppm; Cadimi (max): 2 ppm; Thuỷ ngân (max): 0,3 ppm.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Dạng thanh, miếng
	Vàng, nâu nhạt, xanh, đỏ, cam
	Công ty Cổ phần PETLIKE
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo











	Mamm mamm jerky salmon

	TCCS 19:2026/PETLIKE JSC

	08-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Thịt gà, thịt cá hồi, cá, tinh bột mì, đạm đậu nành, đạm động vật thủy phân, glycerin, sorbitol, kali sorbat, canxi propionat, axit citric, chất tạo màu thực phẩm.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 22 %; Protein thô (min) 25 %; Béo thô (min): 1 %; Xơ thô (max): 3 %; Tro thô (max): 8,5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E.coli <10 CFU/g, Salmonella spp: không phát hiện trong 25g; Aflatoxin B1 (max) 20 ppb; Asen (max): 10 ppm; Chì (max): 5 ppm; Cadimi (max): 2 ppm; Thuỷ ngân (max): 0,3 ppm
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Dạng thanh, miếng
	Vàng, nâu nhạt, xanh, đỏ, cam
	Công ty Cổ phần PETLIKE
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo

	Mamm mamm jerky tuna
	TCCS 20:2026/PETLIKE JSC

	09-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Thịt gà, thịt cá ngừ, cá, tinh bột mì, đạm đậu nành, đạm động vật thủy phân, glycerin, sorbitol,  kali sorbat, canxi propionat, axit citric, chất tạo màu thực phẩm.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 22%; Protein thô (min) 25 %; Béo thô (min): 1 %; Xơ thô (max): 3 %; Tro thô (max): 8,5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E.coli <10 CFU/g, Salmonella spp: không phát hiện trong 25g; Aflatoxin B1 (max) 20 ppb; Asen (max): 10 ppm; Chì (max): 5 ppm; Cadimi (max): 2 ppm; Thuỷ ngân (max): 0,3 ppm.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Dạng thanh, miếng
	Vàng, nâu nhạt, xanh, đỏ, cam
	Công ty Cổ phần PETLIKE
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó

	Dog like oat wow!

	TCCS 21:2026/PETLIKE JSC

	10-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Tinh bột mì, đạm đậu nành, đạm gia cầm thủy phân, dextrose, bột cellulose, mỡ gia cầm, yến mạch,  glycerin, propylene glycol, kali sorbat, canxi propionat, axit citric, chất tạo màu thực phẩm.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 19 %; Protein thô (min) 7 %; Béo thô (min): 1 %; Xơ thô (max): 6 %; Tro thô (max): 5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E.coli <10 CFU/g, Salmonella spp: không phát hiện trong 25g; Aflatoxin B1 (max) 20 ppb; Asen (max): 10 ppm; Chì (max): 5 ppm; Cadimi (max): 2 ppm; Thuỷ ngân (max): 0,3 ppm
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó
	Dạng thanh, miếng
	Vàng, nâu nhạt, xanh, đỏ, cam
	Công ty Cổ phần PETLIKE
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	Thức ăn bổ sung khoáng cho chó /Mineral supplement for dogs
	Velvet Pets
	TCCS 03:2025/BOSSEN
	148-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Magnesium glycinate, Zinc glycinate, Copper glycinate, Acid ascorbic; Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu (100 g/kg); Bột vẹm xanh (chứa omega 3-6, EPA, DHA) (150 g/kg); Bột nhân sâm (chứa saponin, ginsenoside) (22,5 g/kg); cellulose.
- - Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 9 %
Cát sạn (max): 2 %
Magnesium (Mg) *(min-max): 10800 – 13200 mg/kg
Kẽm (Zn) * (min-max): 13500 – 16500 mg/kg
Đồng (Cu) (min-max): 900 – 1100 mg/kg
Vitamin C (min): 45000 mg/kg
Béo thô (min): 2 %
Chất mang (cellulose) vừa đủ 1 kg
(*) chất chính
-- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
Salmonella spp: không có trong 25g
	Velvet Pets có tác dụng hỗ trợ giảm mật độ khoáng trong xương, duy trì sự linh hoạt và làm chậm quá trình lão hóa sụn khớp, giảm viêm, nâng cao miễn dịch, kiểm soát cholesterol và giúp hấp thu dưỡng chất một cách tối ưu hơn cho thú cưng.
	Dạng viên
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Hỗn dịch uống bổ sung chất xơ hòa tan và lợi khuẩn/ Soluble fiber and probiotic oral suspension
	PROLAX
	TCCS 05:2025/BOSSEN
	149-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Fructooligosaccharides (FOS) 5 g/lít, Inulin  50 g/lít, Taurine, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus subtilis* (min): 1010CFU/ lít
Taurine* (min): 10g/ lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
Salmonella spp: không có trong 25g
	Là sự kết hợp giữa lợi khuẩn và các chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ, tái tạo sức khỏe đường ruột của thú cưng. Bằng cách nuôi dưỡng và cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột, ngăn ngừa hại khuẩn, thúc đẩy tiêu hóa và tối ưu hấp thu dưỡng chất. Ngoài ra, việc bổ sung các chất xơ hòa tan, giúp cải thiện tình trạng táo bón ở thú cưng và đặc biệt hiệu quả trong việc hạn chế sự hình thành búi lông ở mèo.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Hỗn dịch uống hỗ trợ hấp thu nước và điện giải cho thú cưng/ Hydration & Electrolyte support oral suspension for pets
	HYDRATICA
	


TCCS 01:2026/BOSSEN
	150-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Glycine, Glycerol (20 g/L), Chiết xuất gan, Bột trứng, Xanthan Gum (chất làm đặc), Cellulose vi tinh thể, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 94,5 %
Protein thô (min): 2 %
Béo thô (min): 0,19 %
Xơ thô (max): 1 %
Glycine* (min): 2700 mg/lít
Năng lượng chuyển hóa (ME) (min): 220kcal/lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Sản phẩm là nước giàu dinh dưỡng, giúp tăng tổng lượng chất lỏng hấp thụ hằng ngày, từ đó thúc đẩy trạng thái hydrat hóa hiệu quả hơn, đặc biệt cho những mèo ăn chế độ ăn hạt khô. Sản phẩm chứa glycine và glycerol, hỗ trợ hấp thụ nước ở cấp độ tế bào và giúp mèo hấp thụ đủ nước cần thiết. Ngoài ra sản phẩm còn giúp hỗ trợ sức khỏe thận và đường tiết niệu bằng cách giúp tăng độ pha loãng và giảm trọng lượng riêng của nước tiểu. Kết hợp với hương vị tuyệt vời, hấp dẫn mèo tiêu thụ một cách tự nguyện..
	Dạng lỏng sệt
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho ngựa/ Vitamin, amino acid and mineral supplement for horses
	PRIMO VITA
	TCCS 02:2026/BOSSEN
	151-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (Thiamine HCl), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine HCl), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin PP (Nicotinamide), Vitamin B5 (D-calcium pantothenate), Biotin, Folic acid, DL-Methionine, L-Lysine monohydrochloride, Mangan sulfat monohydrat, Kẽm sulfat monohydrat, Sắt (II) sulfat monohydrat, Đồng (II) sulfat pentahydrat, Cobalt sulfat heptahydrat, Sodium selenite, Maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 9 %
Cát sạn (max): 2 %
Vitamin A* (min): 900000 IU/kg
Vitamin D3* (min): 180000 IU/kg
Vitamin E (min): 36000 IU/kg
Vitamin K3 (min): 180 mg/kg
Vitamin B1 (min): 1350 mg/kg
Vitamin B2 (min): 1080 mg/kg
Vitamin B6 (min): 720 mg/kg
Vitamin B12 (min): 3600 mcg/kg
Nicotinamide (min): 1800 mg/kg
Vitamin B5 (min): 900 mg/kg
Biotin (min): 36 mg/kg
Folic acid (min): 720 mg/kg
Methionine (min): 45000 mg/kg
Lysine* (min): 45000 mg/kg
Mangan (min-max): 3000–3600 mg/kg
Kẽm* (min-max): 3600 – 4400 mg/kg
Sắt* (min-max): 3600 – 4400 mg/kg
Đồng (min-max): 900 – 1100 mg/kg
Coban (min-max): 21 – 26 mg/kg
Selen (min-max): 27,5 – 33,5 mg/kg
Chất mang (Maltodextrin) vừa đủ 1 kg
(*) chất chính
Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
	Primo Vita là một loại thức ăn bổ sung đảm bảo chất lượng và hiệu quả toàn diện cho ngựa và ngựa con. Cung cấp khoảng 21 loại vi chất dinh dưỡng bao gồm vitamin, axit amin và khoáng chất vi lượng. Primo Vita hỗ trợ sức khỏe, tăng cường sức mạnh và thể trạng tốt cho ngựa và ngựa con.
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho chó, mèo
	ANTABLE
	TCCS 04:2025/VMD
	152/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1 (Thiamine HCl), B2 (Riboflavin 5'-phosphate sodium), B3 (Nicotinamide), B5 (Calcium pantothenate), B6 (Pyridoxine HCl), B9 (Folic acid), B12 (Cyanocobalamin), Acid ascorbic, kẽm glycinate, Sodium selenite, L-carnitine, Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu (100 g/kg), cellulose.
- - Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max):9 %
Cát sạn (max): 2 %
Vitamin B1 (min): 352,5 mg/kg
Vitamin B2 (min): 30 mg/kg
Vitamin B3 (min): 352,5 mg/kg
Vitamin B5 (min): 352,5 mg/kg
Vitamin B6 (min): 176 mg/kg
Axit folic (B9) (min): 35 mg/kg
Vitamin B12 (min): 50 mg/kg
Vitamin C * (min): 100000 mg/kg
Se (min-max): 7,4–9 mg/kg
Kẽm (Zn)*(min-max): 4500-5500 mg/kg
Chất mang (cellulose) vừa đủ 1 kg
(*) chất chính
-- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max):200 mg/kg
Salmonella spp: không có trong 25g
	ANTABLE chứa công thức độc đáo giúp kích thích hệ miễn dịch, tạo năng lượng cho cơ thể và duy trì thể trạng khỏe mạnh. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu giàu collagen, glucosamine và các yếu tố tăng trưởng thúc đẩy tái tạo mô, củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên cho thú cưng.
	Dạng viên
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Hỗn dịch uống bổ sung vitamin cho chó, mèo
	ANTSOL
	TCCS 05:2025/VMD
	153-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chitosan oligosaccharide  (15000 mg/L từ động vật có vỏ cứng), Vitamin B9 (Folic acid), B12 (Cyanocobalamin), L-Arginine, lecithin, dầu cá (chứa EPA, DHA), dịch chiết xuất từ nhung hươu (20 mL/L), chiết xuất từ cây hoàng kỳ, chiết xuất đông trùng hạ thảo, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B9* (min): 30 mg/lít
Vitamin B12 (min): 10 mg/lít
Arginine (min): 100 mg/lít
Béo thô (min): 2 %
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 4mg/lít
Aflatoxin B1 (max): 30µg/lít
Chì (Pb) (max): 10mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Sản phẩm bổ sung vitamin thiết yếu, chitosan kết hợp với dịch chiết từ nhung hươu cho thú cưng:
- Hỗ trợ hấp phụ độc tố, giảm tải cho thận
- Bảo vệ chức năng thận nhờ khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào
- Hỗ trợ tạo máu và chuyển hóa năng lượng
- Tăng cường tái tạo tế bào, phục hồi tổn thương và nâng cao sức đề kháng
- Giúp duy trì sức khỏe thận và cải thiện chất lượng sống cho thú cưng.
	Dạng lỏng sệt
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Men vi sinh lactic tỏi đen
	ProGarlic
	


TCCS 06:2025/VMD

	154-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Lactobacillus sporogenes, Pediococcus acidilactici, beta-glucanase (40.000UI/lít), xylanase, cellulase, phytase, protease, cao tỏi đen 30%, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Tổng số vi khuẩn lactic (*) (min): 109 CFU/lít
Xylanase* (min): 1600000 IU/lít
Cellulase (min): 80000  IU/lít
Phytase (min): 20000 IU/lít
Protease (min): 50000 IU/lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	· Bổ sung vi sinh vật có lợi và enzyme tiêu hóa cho heo, gà, vịt.
· Cải thiện tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng, tăng trọng tốt.
· Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ chức năng gan – đường ruột.
· Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa: tiêu chảy, phân trắng, phân sống, viêm ruột do vi khuẩn như E. coli, Salmonella, Clostridium.
Giúp đường ruột khỏe, giảm mùi hôi phân.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung khoáng, vitamin và axit amin cho gia cầm, heo
	KAT-TAURIN
	TCCS 08:2025/VMD
	155-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Taurine, methionine, vitamin B12, vitamin PP (vitamin B3), Dicalcium phosphate và lactose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 9 %
Cát sạn (max): 2 %
Taurine* (min): 37300 mg/kg
Methionine (min): 18700 mg/kg
Vitamin B12 (min): 50 mg/kg
Vitamin PP* (vitamin B3) (min): 23000 mg/kg
Phốt-pho tổng số* (min-max): 15000-22000 mg/kg
Chất mang (lactose) vừa đủ 1000 g
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15mg/kg
Chì (Pb) (max): 200mg/kg
Salmonella spp: không có trong 25g
	Sản phẩm là một hỗn hợp bổ sung axit amin, phốt pho, vitamin B12, PP hỗ trợ quá trình chuyển hóa giúp:
- Tăng năng suất, tăng sức đề kháng-giảm stress, giảm thiểu hiện tượng cắn mổ và rút ngắn thời gian thay lông cho gia cầm (gà, vịt, ngan, cút).
- Gia cầm thịt, heo: Tăng trọng nhanh, giảm FCR, giảm tỉ lệ còi cọc, tăng tỉ lệ sống.
- Gia cầm đẻ: Giúp tăng sản lượng và chất lượng trứng, tăng tỉ lệ ấp nở.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung axit béo cho gia súc, gia cầm
	Vime Nigel oil
	TCCS 09:2025/VMD
	156-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Nigella sativa oil và dầu nành.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Chất béo (min): 99 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 4 mg/kg
Chì (Pb) (max): 10 mg/kg
Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg
	-	Bổ sung năng lượng, cung cấp axit béo, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sản lượng và chất lượng thịt, trứng ở gia súc và gia cầm.
- Tăng độ kết dính, giúp giảm bụi đối với thức ăn khô.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung Peptide, kháng thể và lợi khuẩn
	IgY Pro
	TCCS 02:2026/VMD
	157-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột lòng đỏ trứng (chứa IgY), Beta-glucan, Bacillus subtilis, chế phẩm lên men từ Bacillus subtilis (chứa 20% peptide), Fructo-Oligosaccharide (FOS), phytase, protease, amylase, xylanase, Yeast extract, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Protein thô *(min): 5 %
Beta-glucan (min): 90000 mg/lít
Bacillus subtilisi * (min): 1010 CFU/lít
Phytase (min): 210000 UI/lít
Protease (min): 850000 UI/lít
Amylase (min): 50000 UI/lít
Xylanase (min): 1500000 UI/lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 4 mg/lít
Chì (Pb) (max): 10 mg/lít
Aflatoxin B1 (max): 30 µg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	IgY Pro là giải pháp miễn dịch đa tầng, giúp:
-	Hỗ trợ giảm nhanh tình trạng tiêu chảy và phân lỏng, ổn định hệ tiêu hóa.
-	Tăng cường miễn dịch – hỗ trợ kiểm soát tác nhân gây bệnh (Newcastle, H5N1, Gumboro, IB, ASF…)
-	Hỗ trợ giảm phụ thuộc kháng sinh trong chăn nuôi hiện đại
-	Góp phần tăng hiệu quả vaccine và kháng sinh khi sử dụng.
-	Tăng hấp thu – cải thiện tăng trọng – giảm FCR
- Hỗ trợ phục hồi nhanh sau bệnh, stress và tiêm phòng.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh và thực khuẩn thể cho vật nuôi
	Probi-phage
	TCCS 03:2026/VMD
	158-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus clausii, Bacillus subtilis, chế phẩm lên men từ Bacillus subtilis (giàu peptide) ≥ 8%, chế phẩm lên men từ Nấm men Pichia farinosa (chứa bacteriophage hoạt lực cao) ≥ 3%,  nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp* (min): 1012 CFU/lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Probi–Phage là giải pháp sinh học thế hệ mới, kết hợp Probiotic mật độ siêu cao – Bacteriophage chuyên biệt – Peptide sinh học, mang lại hiệu quả vượt trội trong kiểm soát vi khuẩn, virus gây bệnh và phục hồi hệ tiêu hóa vật nuôi.
-	Kiểm soát nhanh vi khuẩn đường ruột (E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens)
-	Hỗ trợ hiệu quả tiêu chảy cấp (E. coli), viêm ruột hoại tử, hỗ trợ giảm nguy cơ liên quan ASF (dịch tả heo châu Phi) do nhiễm trùng kế phát.
-	Tăng cường miễn dịch, sức đề kháng tự nhiên, giảm stress
- Giảm mùi hôi chuồng trại nhờ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm thải khí độc.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Ích Đa Năng
	
	07:2026/SCl-TAHH
	148-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Ích Đa Năng là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: vụn bánh mì, bột bánh quy, vụn mì ăn liền, cám gạo và diatomit 
· Chỉ tiêu chất lượng:
   Độ ẩm: ≤ 14 %
  Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 10 %
  Hàm lượng chất béo thô: ≤ 3,5 %
 Hàm lượng tro thô: ≥ 2,8 %
 Hàm lượng chất xơ thô: ≤ 5 %
 Hàm lượng tinh bột: ≥ 40 %
 Hàm lượng canxi: ≥ 0,5 %
 Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 0,3 %
 Hàm lượng lysine: ≥ 0,4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	



Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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Đậu Bảo Khang
	
	


08:2026/SCl-TAHH
	149-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Đậu Bảo Khang là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: Bã đậu nành, cám gạo, bã bột ngọt, chất chống oxy hóa
· Chỉ tiêu chất lượng:
 Độ ẩm: ≤ 14 %
 Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 30 %
 Hàm lượng chất béo thô: ≥ 1 %
 Hàm lượng chất xơ thô: ≤ 7 %
 Hàm lượng tro thô: ≥ 3 %
 Hàm lượng canxi: ≥ 0,1 %
 Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 0,15 %
 Hàm lượng lysine: ≥ 0,5 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	



Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	


Dạng bột
	




Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	
Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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Ngọc Đa Bảo





	
	

09:2026/SCl-TAHH





	150-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Ngọc Đa Bảo là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: Bột bắp, cám gạo, bắp DDGS, bột đá, diatomit
· Chỉ tiêu chất lượng:
 Độ ẩm: ≤ 14 %
 Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 7,5 %
 Hàm lượng chất béo thô: ≥ 2 %
 Hàm lượng chất xơ thô: ≤ 5 %
 Hàm lượng tro thô: ≥ 2,5 %
 Hàm lượng canxi: ≥ 0,3 %
 Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 0,02 %
 Hàm lượng lysine: ≥ 0,4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
   Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
   Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
   Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	

Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	


Dạng bột
	


Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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Đạm Bạch Khang
	
	


10:2026/SCL-CHH
	151-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Đạm Bạch Khang là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như bắp DDGS, gạo DDGS, cám gạo
· Chỉ tiêu chất lượng:
 Độ ẩm: ≤ 14 %
 Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 20 %
 Hàm lượng chất béo thô: ≥ 1,5 %
 Hàm lượng chất xơ thô: ≤ 10 %
 Hàm lượng tro thô: ≥ 3,5 %
 Hàm lượng canxi: ≥0,3 %
 Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 0,15 %
 Hàm lượng lysine: ≥ 0,4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	

Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	

Dạng bột
	



Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	


Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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Thái Đa Bảo








	
	

11:2026/SCL-CHH







	152-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thái Đa Bảo là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: Bột cá, bột thịt gà, bột thịt xương, chất chống oxy hóa
· Chỉ tiêu chất lượng:
 Độ ẩm: ≤ 14 %
 Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 55 %
 Hàm lượng chất béo thô: ≥ 5 %
 Hàm lượng tro thô: ≥ 5 %
 Hàm lượng canxi: ≥ 2 %
 Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 1 %
 Hàm lượng lysine: ≥ 1,4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Salmonella(25g): Không có
	

Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	

Dạng bột
	


Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	

Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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	Điềm Năng Bảo
	
	12:2026/SCL-CHH
	153-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thái Đa Bảo là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: Bột cá, bột thịt gà, bột thịt xương, chất chống oxy hóa
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 3 %
Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 0,8 %
 Hàm lượng chất béo thô: ≤ 0,5 %
Hàm lượng tro thô: ≤ 1,5 %
 Hàm lượng đường Sucrose: ≥ 85 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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	Thức ăn bổ sung vitamin, vi sinh vật có ích cho gia súc, gia cầm
	Chống Nóng-Hạ Nhiệt; Chống Nóng One Plus; Chống Nóng Gluco; Giải Nhiệt Detox; Rau Má Detox
	TCCS06:2025/TV
	154-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin K3; Vitamin C; Bacillus spp (bacillus licheniformis, bacillus subttilis), Chất mang (Dextrose)
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin K3 (min) 500 mg/kg, Vitamin C (min)  10000 mg/kg, Bacillus spp (min)  1 x  CFU/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 mg/kg, Cadimi (max) 15, Chì (max) 200 mg/kg
Salmonella spp không có trong 25g
	Kết hợp men tiêu hóa vào sp điện giải, giúp vật tăng hấp thu thức ăn, ổn định đường ruột, giảm stress tối đa với vật nuôi giai đoạn chuyển mùa và nắng nóng.
Giải độc và tăng cường chức năng gan, thận.
Tăng hiệu quả khi điều trị các bệnh về gan, thận do nhiễm khuẩn hoặc do độc tố nấm mốc trong thức ăn gây ra.Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi.
Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi.
Nâng cao sức đề kháng.
Tăng cường chuyển hóa, bổ dưỡng, tăng lực.
	Dạng bột
	Màu cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y TECHVET
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	Thức ăn bổ sung choline, acid amin, inositol cho gia súc gia cầm
	Boganic, Boganic Plus, Boganic Pro, Likidox, Liver Detox, Giải Độc Cấp, Giải Độc Gan, Giải Độc Gan Thận, Liverkid Plus, Hepatic Detox, Hepatic Plus, Pro Hepatic.Giải Độc Cấp, Bổ Gan, Boganic Gold
	TCCS07:2025/TV
	155-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Inositol; Arginine; Choline Chloride ;Lysine; Methionine; Dung môi (nước tinh khiết)
- Chỉ tiêu chất lượng:
Inositol (min) 20000mg/lít, Arginine (min)  5000 mg/lít, Choline Chloride (min) 50000 mg/lít,
Lysine (min) 18000 mg/lít, Methionine (min) 5000 mg/lít
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 mg/kg, Cadimi (max) 15, Chì (max) 200 mg/kg
	Giải độc và tăng cường chức năng gan, thận.
Tăng hiệu quả khi điều trị các bệnh về gan, thận do nhiễm khuẩn hoặc do độc tố nấm mốc trong thức ăn gây ra.
Kích thích, tăng khả năng tiêu hóa thức ăn, giảm FCR.
Giảm stress do thay đổi thời tiết, chuyển đàn, chủng vắc-xin, khi dùng kháng sinh lâu ngày.
	Dạng lỏng
	Màu cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y TECHVET
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	Thức ăn bổ sung sorbitol, acid amin cho gia súc, gia cầm
	Boganic, Boganic Plus, Boganic Pro, Likidox, Liver Detox, Giải Độc Cấp, Giải Độc Gan, Giải Độc Gan Thận, Liverkid Plus, Hepatic Detox, Hepatic Plus, Pro Hepatic.Giải Độc Cấp, Bổ Gan, Solbitol Pro
	TCCS08:2025/TV
	156-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol; Methionine; Chất mang (Dextrose)
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol (min) 50000 mg/kg, Methionine (min) 450000 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 mg/kg, Cadimi (max) 15, Chì (max) 200 mg/kg
	Giải độc và tăng cường chức năng gan, thận.
Tăng hiệu quả khi điều trị các bệnh về gan, thận do nhiễm khuẩn hoặc do độc tố nấm mốc trong thức ăn gây ra.Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi.
Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi.
Nâng cao sức đề kháng.
Tăng cường chuyển hóa, bổ dưỡng, tăng lực.
	Dạng bột
	Màu trắng
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y TECHVET
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Probiolac, Lactyzyme, Lactozyme, Biozyme Plus, Men Sống Cao Cấp, Men Sống Cao Cấp Chịu Kháng Sinh, Men Sống Thảo Dược, Men Bào Tử Thảo Dược, Men Sống Bào Tử, Men Cao Tỏi, Biozymer, Men Nhân Sâm, Men Bào Tử Gốc, Tech Zyme, 4 - Zyme, Biomen, Bio-Acimin
	TCCS09:2025/TV
	157-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus spp  (bacillus licheniformis, bacillus subttilis) , Lactobacillus acidophilus, Chất mang (Dextro) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp (min)  1 x CFU/kg, Lactobacillus spp (min) 1 x  CFU/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 mg/kg, Cadimi (max) 15, Chì (max) 200 mg/kg, Salmonella spp không có trong 25g
	Tổ hợp men sống hàm lượng cao: Bacillus Subitlis, Bacillus Licheniformis, Lactobacillus Acidophilus, dùng để tối đa hóa việc sử dụng các dưỡng chất và chuyển hóa các yếu tố kháng dinh dưỡng.
Tăng cường đề kháng có hiệu lực hỗ trợ chống lại các vi sinh vật có hại như :Clostridium perfringens, Salmonella spp, E.coli nhờ tạo ra các surfactin làm phân hủy vách tế bào vi sinh.
Ổn định đường ruột, tăng khả năng hấp thu thức ăn.
Giảm chi phí chăn nuôi, tăng hiệu quả kinh tế.
	Dạng bột
	Màu vàng
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y TECHVET
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	Thức ăn hỗn hợp cho dê nái nuôi con
	D6
	TCCS 084:2026/ANT(HN)-HP
	158-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: khô dầu đậu tương, ngô, sắn, tấm, cám gạo, mỡ động vật, Vitamin, khoáng vi lượng, khoáng đa lương, Acid amin...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 %
Protein thô (min): 17 %
Năng lượng trao đổi (min): 2600 Kcal
Xơ thô (max): 12 %
Canxi (min – max): 0,8 - 1,6 %
Phốt pho tổng số (min – max): 0,5 - 1,0 %
Lysine tổng số (min): 0,5 %
Methionine + Cystine tổng số (min)*: 0,35 %
Threonine tổng số (min): 0,3 %
Khoáng tổng số (max): 13 %
Khoáng tổng số (max): 1 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E. coli (Escherichia coli): nhỏ hơn 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (B1+B2+G1+G2): max 20 µg/kg
Asen (As): max 2,0 mg/kg
Cadimi (Cd): max 0,5 mg/kg
Chì (Pb): max 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg): max 0,1 mg/kg
	Dùng cho dê nái nuôi con
	Dạng viên hạt, bột

	Màu vàng đến nâu
	Công ty TNHH ANT(HN)
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	Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7 ngày- 20kg
	V1M/V1M-N/V1M-D/V1M-R
	TCCS  195:2026/ANT VN
	11-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đậu nành, bột cá, tấm, bắp, cám gạo, khoai mì, mỡ động vật, vitamin, khoáng vi lượng, khoáng đa lượng, acid amin...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 %
Protein thô (min): 18 %
Năng lượng trao đổi (min): 3250 (Kcal/kg)
Xơ thô (max): 5 %
Canxi (min-max): 0,4 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max): 0,2 - 1,2 %
Lysine tổng số (min): 1,2 %
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,7 %
Threonine tổng số (min): 0,8 %
Khoáng tổng số (max): 6 %
Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max): 1x102  (CFU/g)
Staphylococcus aureus (max): 1 x 102 (CFU/g)
Clostridium perfringens (max): 1 x 104 (CFU/g)
E. Coli nhỏ hơn 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max): 30 ppb
Asen (max): 2 (mg/kg)
Cadimi (Cd) (max): 0,5 (mg/kg)
Chì (Pb) (max): 5 (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (max): 0,1 (mg/kg)
	Dùng cho heo con từ 7 ngày- 20kg
	Dạng
viên
	Màu vàng nhạt đến màu nâu
	Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
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	Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15kg-30kg
	V2M/V2M-N/V2M-D/V2M-R
	TCCS  196:2026/ANT VN
	12-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đậu nành, bột cá, tấm, bắp, cám gạo, khoai mì, mỡ động vật, vitamin, khoáng vi lượng, khoáng đa lượng, acid amin...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 %
Protein thô(min): 16,5 %
Năng lượng trao đổi (min): 3200 (Kcal/kg)
Xơ thô (max): 6 %
Canxi (min-max): 0,4 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max): 0,2 - 1,2 %
Lysine tổng số (min): 1,1 %
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,6 %
Threonine tổng số (min): 0,7 %
Khoáng tổng số (max): 8 %
Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max): 1 x 102  (CFU/g)
Staphylococcus aureus (max): 1 x 102 (CFU/g)
Clostridium perfringens (max): 1 x 105 (CFU/g)
E. Coli nhỏ hơn 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max): 100 ug/kg(ppb)
Asen (max): 2 (mg/kg)
Cadimi (Cd) (max): 0,5 (mg/kg)
Chì (Pb) (max): 5 (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (max): 0,1 (mg/kg)
	Dùng cho heo thịt từ 15kg-30kg
	Dạng
viên
	Màu vàng nhạt đến màu nâu
	Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho cút đẻ thương phẩm
	186
286
386
160
260
360
	TCCS 27:2026/RF
	13-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bắp, tấm, đậu nành, bột cá, dầu cá, các axit amin, khoáng chất các loại  nguyên tố vi lượng và các loại vitamin...
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 13%
Đạm thô (min): 20,5 %
Năng lượng trao đổi (min): 2850 kcal/kg
Xơ thô (max): 6 %
Canxi (min - max): 3,3 – 4,8 %
P tổng số (min – max): 0,5 – 1,2 %
Lysine tổng số (min): 1 %
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,8 %
Threonine tổng số (min): 0,8 %
Khoáng tổng số (max): 15 %
Cát sạn (max): 15 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số: 50 ppb max
Asen: 2 ppm max
Cadimi: 0,5 ppm max
Chì: 5 ppm max
Thủy ngân: 0,1 ppm max
Coliforms: 100 CFU/g max
Staphylococcus areus: 100 CFU/g max
Clostridium perfringens: 100000 CFU/g max
E. Coli nhỏ hơn 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
	Dùng làm thức ăn hoàn chỉnh cho cút đẻ
	Dảnh mảnh hoặc dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng sậm
	Công ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi RICO Hậu Giang



